
STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

1
Áo phẫu 

thuật giấy
Gói/ chiếc

Bảo 

thạch-

Việt Nam

Việt Nam Chiếc           16.200            950         15.390.000 

Công ty TNHH 

Dược phẩm 

Hoa Sen

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

2
Bàn chải 

phẫu thuật

400 

cái/thùng

Greet 

med - 

Trung 

Quốc

Trung 

Quốc
Chiếc           38.500            300         11.550.000 

Công ty TNHH 

Thiết bị y tế 

Minh Quang 

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

3

Băng bó 

bột thạch 

cao 10cm 

x 450cm

Túi 1 cuộn

Yancheng 

 Senolo 

Medical 

Technolog

y Co., 

Ltd/ 

China

China Cuộn           14.900            100           1.490.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

4

Băng bó 

bột thạch 

cao 15cm 

x 450cm

Túi 1 cuộn

Yancheng 

 Senolo 

Medical 

Technolog

y Co., 

Ltd/ 

China

China Cuộn           17.900            100           1.790.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

5 8 N02.01.010

Băng bột 

bó 10cm 

x 2,7m

Thùng 

120 cuộn

 Anji 

Wande - 

Trung 

Quốc

Trung 

Quốc
Cuộn             7.300              50              365.000 

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 

Phương

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

6 8 N02.01.010

Băng bột 

bó 10cm 

x 4,7m

 Thùng 72 

cuộn

 Anji 

Wande - 

Trung 

Quốc

Trung 

Quốc
Cuộn           12.200              50              610.000 

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 

Phương

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

7 8 N02.01.010

Băng bột 

bó 12,5 

cm x 2,7m

Thùng 

120 cuộn

 Anji 

Wande - 

Trung 

Quốc

Trung 

Quốc
Cuộn           10.300              50              515.000 

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 

Phương

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

8 8 N02.01.010

Băng bột 

bó 15 cm 

x 2,7m

Thùng 

120 cuộn

 Anji 

Wande - 

Trung 

Quốc

Trung 

Quốc
Cuộn           11.400              50              570.000 

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 

Phương

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

9 8 N02.01.010

Băng bột 

bó 15 cm 

x 4,7m

Thùng 

120 cuộn

 Anji 

Wande - 

Trung 

Quốc

Trung 

Quốc
Cuộn           17.300              50              865.000 

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 

Phương

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

10 8 N02.01.010

Băng bột 

bó 20 cm 

x 2,7m

Thùng 60 

cuộn

 Anji 

Wande - 

Trung 

Quốc

Trung 

Quốc
Cuộn           17.800              50              890.000 

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 

Phương

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

11 8 N02.01.010

Băng bột 

bó 20 cm 

x 4,7m

Thùng 36 

cuộn

 Anji 

Wande - 

Trung 

Quốc

Trung 

Quốc
Cuộn           24.800              50           1.240.000 

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 

Phương

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

12 9 N02.01.020

Băng 

chun 2 

móc 

7,5cm x 

4,5m

hộp 

40cuộn

Urgo-

Thái lan
Thái lan Cuộn           17.000            500           8.500.000 

Công ty TNHH 

Dược phẩm 

Hoa Sen

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

13 9 N02.01.020

Băng 

chun 3 

móc 10 

cm x 4,5m

hộp 

30cuộn

Urgo-

Thái lan
Thái lan Cuộn           20.000            100           2.000.000 

Công ty TNHH 

Dược phẩm 

Hoa Sen

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

14 9 N02.01.020

Băng 

chun 3 

móc 10 

cm x 4,5m

Túi 1 cuộn

Yancheng 

 Senolo 

Medical 

Technolog

y Co., 

Ltd/ 

China

China Cuộn           14.400            200           2.880.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

15 9 N02.01.020

Băng 

chun 3 

móc  móc 

10 cm x 

4,5m

Túi 1 cuộn

Yancheng 

 Senolo 

Medical 

Technolog

y Co., 

Ltd/ 

China

China Cuộn           14.400            200           2.880.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

16 11 N02.01.040

Băng 

cuộn 

10cm x 

2,5m

10 cuộn/ 

gói

An Lành/ 

Việt Nam
Việt Nam Cuộn                844       48.000         40.512.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

17 11 N02.01.040

Băng 

cuộn 

10cm x 

2,5m

10 cuộn/ 

gói

An Lành/ 

Việt Nam
Việt Nam Cuộn                844     165.900       140.019.600 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

18 11 N02.01.040

Băng 

cuộn 8,5 

cm x 5m

10 cuộn/ 

gói

An Lành/ 

Việt Nam
Việt Nam Cuộn             1.440       22.000         31.680.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

19 11 N02.01.040

Băng 

cuộn 

8,5cm x 

5m

10 cuộn/ 

gói

An Lành/ 

Việt Nam
Việt Nam Cuộn             1.440       20.000         28.800.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

20 16 N02.02.020

Băng 

dính 

2,5cm  x  

5m

hộp 

12cuộn

Urgo-

Thái lan
Thái lan Cuộn           22.500       11.810       265.725.000 

Công ty TNHH 

Dược phẩm 

Hoa Sen

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

21 16 N02.02.020

Băng 

dính 

2,5cm x 

5m

Hộp 1 

cuộn

Cansin/ 

Thổ Nhĩ 

Kỳ

Thổ Nhĩ 

Kỳ
Cuộn           14.400         2.111         30.398.400 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

22 16 N02.02.020

Băng 

dính 5cm  

 x  5m

hộp 

12cuộn

Urgo-

Thái lan
Thái lan Cuộn           34.000       10.084       342.856.000 

Công ty TNHH 

Dược phẩm 

Hoa Sen

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

23 16 N02.02.020

Băng 

dính 5cm 

x 5m

Hộp 12 

cuộn

HONNES 

 SAGLIK 

VE 

ENDUST

RIYEL 

URUNLE

RI A.S - 

Thổ Nhĩ 

Kỳ

Thổ Nhĩ 

Kỳ
Cuộn           26.900         4.200       112.980.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

24 16 N02.02.020

Băng 

dính chỉ 

thị nhiệt 

hấp khô 

1,8cmx50

m (1226)

01 

cuộn/túi
3M - Ý Ý Cuộn         644.490            452       291.309.480 

Công ty cổ 

phần đầu tư 

Hoàng Nguyên

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

25 16 N02.02.020

Băng 

dính lụa 

5cm x 5m

Hộp 1 

cuộn

ZHEJIAN

G 

BANGLI 

MEDICA

L 

PRODUC

TS 

CO.,LTD. 

 Trung 

Quốc

Trung 

Quốc
Cuộn           17.900         1.000         17.900.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

26 16 N02.02.020

Băng 

dính lụa  

2,5cm x 

5m

Hộp 1 

cuộn

ZHEJIAN

G 

BANGLI 

MEDICA

L 

PRODUC

TS 

CO.,LTD. 

 Trung 

Quốc

Trung 

Quốc
Cuộn             9.999         1.000           9.999.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

27 16 N02.02.020

Băng 

dính 1,25 

cm x 5m

Hộp 12 

cuộn

HONNES 

 SAGLIK 

VE 

ENDUST

RIYEL 

URUNLE

RI A.S - 

Thổ Nhĩ 

Kỳ

Thổ Nhĩ 

Kỳ
Cuộn             9.490            100              949.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

28

Băng 

thun cuộn 

3 móc 

10cmx4,5

m, co giãn

Túi 1 cuộn

Yancheng 

 Senolo 

Medical 

Technolog

y Co., 

Ltd/ 

China

China Cuộn           13.290            100           1.329.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

29

Bộ dây 

chạy thận 

nhân tạo 

5 trong 1

Thùng 24 

bộ

Perfect 

Medical/ 

Việt Nam

Việt Nam Bộ           43.400         3.000       130.200.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

30 71 N03.05.050

Dây 

truyền 

dịch dùng 

cho máy 

truyền tự 

động các 

loại, các 

cỡ

Bộ dây 

truyền 

dịch có 

kim cánh 

bướm

1 bôộ/ túi

JCM 

Med/ 

Pháp

Pháp Bộ             8.400       10.000         84.000.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

31

1) 01 

chiếc 

khăn 

bông, 

kích 

thước 

50cm x 

100cm

2) 02 

chiếc tã 

chéo, 

kích 

thước 

65cm x 

70cm 

3) 02 

chiếc 

khăn xô, 

kích 

thước 

35cm x 

50 cm, 4 

lớp 

4) 02 

chiếc áo 

sơ sinh, 

kích 

thước 

33cm x 

1 Bộ/ 

Thùng

VN 

Provix., 

LTD/ 

Việt Nam

Việt Nam Bộ         200.000       18.000    3.600.000.000 

Viện trang 

thiết bị và công 

trình y tế

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

32 184 N07.01.100

Bộ dụng 

cụ lấy 

huyết 

khối 

trong 

lòng 

mạch 

máu các 

loại, các 

cỡ (bao 

gồm: ống 

hút, vi 

ống 

thông, 

khoan 

huyết 

khối, giá 

đỡ kéo 

huyết 

khối...)

Bộ dụng 

cụ hút 

huyết 

khối động 

mạch 

vành

Hộp 1 bộ

Hãng sx: 

Perouse;

Nước sx: 

Pháp

Pháp Bộ      8.300.000              10         83.000.000 

Công ty TNHH 

thương mại và 

dịch vụ Việt 

Thắng

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

33 184 N07.01.100

Bộ dụng 

cụ lấy 

huyết 

khối 

trong 

lòng 

mạch 

máu các 

loại, các 

cỡ (bao 

gồm: ống 

hút, vi 

ống 

thông, 

khoan 

huyết 

khối, giá 

đỡ kéo 

huyết 

khối...)

Bộ dụng 

cụ hút 

huyết 

khối động 

mạch 

vành

bộ/ hộp
QualiMed

/ Đức
Đức Bộ      7.800.000              10         78.000.000 

Công ty TNHH 

thiết bị Y tế 

Thăng Long

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

34 185 N07.01.110

Bộ mở 

đường 

vào Động 

mạch đùi 

dùng kim 

luồn chọc 

mạch

5 bộ/ hộp
Umbra/ 

Mỹ
Mỹ Bộ         430.000              60         25.800.000 

Công ty TNHH 

thiết bị Y tế 

Thăng Long

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

35 185 N07.01.110

Bộ mở 

đường 

vào động 

mạch 

quay 5F, 

6F ái 

nước

Hộp 5 Bộ
Terumo - 

Nhật Bản
 Nhật Bản Bộ         719.985            150       107.997.750 

Công ty Cổ 

phần đầu tư và 

thương mại 

Linh Sơn

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

36 0 N07.01.211

Bộ phận 

kết nối 

(Manifold

) nhiều 

cổng

25 bộ/

hộp

Umbra 

Medical/ 

Mỹ

Mỹ Bộ         190.000            100         19.000.000 

Công ty TNHH 

Dược phẩm 

Kim Thông

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

37 67 N03.05.010
Bộ phân 

phối
Túi 1 Cái

USM 

Healthcar

e - Việt 

Nam

Việt Nam Bộ         189.945            150         28.491.750 

Công ty Cổ 

phần đầu tư và 

thương mại 

Linh Sơn

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

38 196 N07.01.220

Bơm áp 

lực các 

loại, các 

cỡ

Bơm áp 

lực cao
1 Cái/ Hộp

USM 

Healthcar

e - Việt 

Nam

Việt Nam Bộ      1.599.990              20         31.999.800 

Công ty Cổ 

phần đầu tư và 

thương mại 

Linh Sơn

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

39 196 N07.01.220

Bơm áp 

lực các 

loại, các 

cỡ

Bơm áp 

lực cao
hộp 1 bộ

Umbra/ 

Mỹ
Mỹ Bộ      1.500.000              20         30.000.000 

Công ty TNHH 

thiết bị Y tế 

Thăng Long

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

40 196 N07.01.220

Bơm áp 

lực các 

loại, các 

cỡ

Bơm áp 

lực cao 

loại 2 lò 

so song 

song 

Dolphin

Hộp 1 bộ

Hãng sx: 

Perouse;

Nước sx: 

Pháp

Pháp Bộ      1.800.000              20         36.000.000 

Công ty TNHH 

thương mại và 

dịch vụ Việt 

Thắng

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

41 34 N03.01.020
Bơm tiêm 

10ml

Hộp 100 

chiếc

Công ty 

CP DP 

Cửu 

Long/ 

Việt Nam

Việt Nam Chiếc                930     400.000       372.000.000 
Công ty CPDP 

Cửu Long
Sở Y tế Hà Nam

1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

42 34 N03.01.020
Bơm tiêm 

10ml

1200 

chiếc/kiện

Mpv-Việt 

Nam
Việt Nam Chiếc             1.050     590.000       619.500.000 

Công ty TNHH 

Dược phẩm 

Hoa Sen

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

43 34 N03.01.020
Bơm tiêm 

10ml

Hộp 100 

chiếc

Jiangxi 

Sanxin 

Medtec - 

Trung 

Quốc

Trung 

Quốc
Chiếc             1.100     334.000       367.400.000 

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 

Phương

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

44 34 N03.01.020
Bơm tiêm 

10ml

1200 

chiếc/kiện

Mediplast

-Việt Nam
Việt Nam Chiếc             1.090     622.000       677.980.000 

Công ty TNHH 

Dược phẩm 

Hoa Sen

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

45 34 N03.01.020

Bơm tiêm 

(syringe) 

dùng một 

lần các 

loại, các 

cỡ

Bơm tiêm 

1ml

Hộp 100 

chiếc

Vinahank

ook - 

Việt Nam

Việt Nam Chiếc                598       40.370         24.141.260 

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 

Phương

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

46 34 N03.01.020

Bơm tiêm 

(syringe) 

dùng một 

lần các 

loại, các 

cỡ

Bơm tiêm 

1ml

4200 

chiếc/kiện

Mediplast

-Việt Nam
Việt Nam Chiếc                680       75.000         51.000.000 

Công ty TNHH 

Dược phẩm 

Hoa Sen

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

47 34 N03.01.020

Bơm tiêm 

(syringe) 

dùng một 

lần các 

loại, các 

cỡ

Bơm tiêm 

20ml

Hộp 50 

chiếc

Vinahank

ook - 

Việt Nam

Việt Nam Chiếc             1.980       53.600       106.128.000 

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 

Phương

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

48 34 N03.01.020

Bơm tiêm 

(syringe) 

dùng một 

lần các 

loại, các 

cỡ

Bơm tiêm 

20ml

Hộp 50 

chiếc

Jiangxi 

Sanxin 

Medtec - 

Trung 

Quốc

Trung 

Quốc
Chiếc             2.580       65.300       168.474.000 

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 

Phương

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

49 34 N03.01.020

Bơm tiêm 

(syringe) 

dùng một 

lần các 

loại, các 

cỡ

Bơm tiêm 

20ml

800 

chiếc/kiện

Mediplast

-Việt Nam
Việt Nam Chiếc             2.580       75.000       193.500.000 

Công ty TNHH 

Dược phẩm 

Hoa Sen

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

50 34 N03.01.020

Bơm tiêm 

20ml sử 

dụng cho 

bơm tiêm 

điện

H50
Terumo/ 

Philippin
Philippin Chiếc             3.499       10.000         34.990.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

51 34 N03.01.020
Bơm tiêm 

3ml

3000 

chiếc/kiện

Mediplast

-Việt Nam
Việt Nam Chiếc                720         3.500           2.520.000 

Công ty TNHH 

Dược phẩm 

Hoa Sen

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

52 33 N03.01.010

Bơm sử 

dụng để 

bơm thức 

ăn cho 

người 

bệnh các 

loại, các 

cỡ

Bơm tiêm 

50ml

Hộp 25 

chiếc

Công ty 

CP DP 

Cửu 

Long/ 

Việt Nam

Việt Nam Chiếc             3.850       10.200         39.270.000 
Công ty CPDP 

Cửu Long
Sở Y tế Hà Nam

1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

53 33 N03.01.010

Bơm sử 

dụng để 

bơm thức 

ăn cho 

người 

bệnh các 

loại, các 

cỡ

Bơm tiêm 

50ml

400 

chiếc/kiện

Mediplast

-Việt Nam
Việt Nam Chiếc             5.650       17.500         98.875.000 

Công ty TNHH 

Dược phẩm 

Hoa Sen

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

54 34 N03.01.020

Bơm tiêm 

50ml sử 

dụng cho 

bơm tiêm 

điện

H20
Terumo/ 

Nhật Bản
 Nhật Bản Chiếc           10.390         2.000         20.780.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

55 34 N03.01.020
Bơm tiêm 

5ml

Hộp 100 

chiếc

Vinahank

ook - 

Việt Nam

Việt Nam Chiếc                618     592.000       365.856.000 

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 

Phương

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

56 34 N03.01.020
Bơm tiêm 

5ml

2000Chiếc

/kiện

Mpv-Việt 

Nam
Việt Nam Chiếc                735     710.000       521.850.000 

Công ty TNHH 

Dược phẩm 

Hoa Sen

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

57 34 N03.01.020
Bơm tiêm 

5ml

Hộp 100 

chiếc

Jiangxi 

Sanxin 

Medtec - 

Trung 

Quốc

Trung 

Quốc
Chiếc                775     325.000       251.875.000 

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 

Phương

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

58 34 N03.01.020
Bơm tiêm 

5ml

2000 

Chiếc/ 

kiện

Mediplast

-Việt Nam
Việt Nam Chiếc                775     726.500       563.037.500 

Công ty TNHH 

Dược phẩm 

Hoa Sen

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

59 34 N03.01.020

Bơm tiêm 

cản 

quang có 

đầu xoáy

Túi 1 Cái

USM 

Healthcar

e - Việt 

Nam

Việt Nam Chiếc           74.970            100           7.497.000 

Công ty Cổ 

phần đầu tư và 

thương mại 

Linh Sơn

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

60 36 N03.01.040

Bơm tiêm 

nhựa 50 

ml đui 

xoáy

Hộp 50 

cái, 

Thùng 400

Perfect 

Medical/ 

Việt Nam

Việt Nam Chiếc           11.400         2.000         22.800.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

61 332 N09.00.010

Bóng đèn 

hồng 

ngoại

Hộp 1 

chiếc

Dich 

Tong / 

Trung 

Quốc

Trung 

Quốc
Chiếc           68.000            511         34.748.000 

Công ty TNHH 

thiết bị và dụng 

cụ y Khoa

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

62 1 N01.01.010

Bông ép 

phẫu 

thuật sọ 

não 1,5 x 

5cm

Gói 10 cái

Danamec

o - Việt 

Nam

Việt Nam Gói             4.980            500           2.490.000 

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 

Phương

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

63 1 N01.01.010

Bông ép 

phẫu 

thuật sọ 

não 4 x 

5cm

Gói 1 cái

Danamec

o - Việt 

Nam

Việt Nam
Gói/ 

Miếng
               678         5.000           3.390.000 

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 

Phương

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

64 2 N01.01.020

Bông gạc 

đắp vết 

thương  

10 x 20cm

01 cái/túi
An Lành - 

 Việt Nam
Việt Nam Cái             2.162              50              108.108 

Công ty cổ 

phần đầu tư 

Hoàng Nguyên

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

65 2 N01.01.020

Bông gạc 

đắp vết 

thương  6 

x 15cm 

vô trùng

01 cái/túi
An Lành - 

 Việt Nam
Việt Nam Cái             1.081              50                54.054 

Công ty cổ 

phần đầu tư 

Hoàng Nguyên

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

66 2 N01.01.020

Bông gạc 

đắp vết 

thương 

6x15cm, 

vô trùng

1 cái/ gói
An Lành/ 

Việt Nam
Việt Nam Cái             1.019       60.000         61.140.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

67 2 N01.01.020

Bông gạc 

đắp vết 

thương 

6x22cm, 

vô trùng

1 cái/ gói
An Lành/ 

Việt Nam
Việt Nam Cái             1.244       30.000         37.320.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

68 2 N01.01.020
Bông gói 

10g

Gói 

10gam

Bảo 

Thạch - 

Việt Nam

Việt Nam Gói             2.200         3.500           7.700.000 

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 

Phương

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

69 2 N01.01.020 Bông hút 01 kg/túi
ASEAN - 

Việt Nam
Việt Nam Kg         145.530         7.086    1.031.225.580 

Công ty cổ 

phần đầu tư 

Hoàng Nguyên

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

70 2 N01.01.020 Bông hút 01 kg/túi
ASEAN - 

Việt Nam
Việt Nam Kg         145.530         3.609       525.217.770 

Công ty cổ 

phần đầu tư 

Hoàng Nguyên

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

71 2 N01.01.020 Bông mỡ Gói 1kg
Memco-

Việt Nam
Việt Nam Kg         134.000              10           1.340.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

72 198 N07.01.240

Bóng 

nong 

(balloon), 

bóng 

bơm 

ngược 

dòng 

động 

mạch 

chủ, bóng 

tách rời, 

bóng 

chẹn các 

loại, các 

cỡ

Bóng 

nong 

Động 

mạch 

vành loại 

thường

cái/ hộp
Eurocor/ 

Đức
Đức Cái      7.000.000              10         70.000.000 

Công ty TNHH 

thiết bị Y tế 

Thăng Long

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

73 198 N07.01.240

Bóng 

nong 

(balloon), 

bóng 

bơm 

ngược 

dòng 

động 

mạch 

chủ, bóng 

tách rời, 

bóng 

chẹn các 

loại, các 

cỡ

Bóng 

nong 

động 

mạch 

vành loại 

áp lực cao

Hộp 1 

chiếc

Meril/ Ấn 

Độ
Ấn Độ Chiếc      8.000.000              10         80.000.000 

Công ty Cổ 

phần thương 

mại Cổng Vàng

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

74 198 N07.01.240

Bóng 

nong 

(balloon), 

bóng 

bơm 

ngược 

dòng 

động 

mạch 

chủ, bóng 

tách rời, 

bóng 

chẹn các 

loại, các 

cỡ

Bóng 

nong 

động 

mạch 

vành loại 

áp lực 

cao các cỡ

chiếc/ hộp
Eurocor/ 

Đức
Đức Chiếc      7.000.000              10         70.000.000 

Công ty TNHH 

thiết bị Y tế 

Thăng Long

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

75 198 N07.01.240

Bóng 

nong 

(balloon), 

bóng 

bơm 

ngược 

dòng 

động 

mạch 

chủ, bóng 

tách rời, 

bóng 

chẹn các 

loại, các 

cỡ

Bóng 

nong 

động 

mạch 

vành loại 

áp lực 

cao các cỡ

Chiếc/hộp

SIS 

Medical 

AG - 

Thụy Sĩ

Thuỵ Sỹ Chiếc      7.700.000              10         77.000.000 

Công ty CP 

TTBYT Đức 

Tín

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

76 198 N07.01.240

Bóng 

nong 

(balloon), 

bóng 

bơm 

ngược 

dòng 

động 

mạch 

chủ, bóng 

tách rời, 

bóng 

chẹn các 

loại, các 

cỡ

Bóng 

nong 

động 

mạch 

vành loại 

áp lực 

siêu cao

1 chiếc/

hộp

Umbra 

Medical/ 

Mỹ

Mỹ Chiếc      6.500.000              10         65.000.000 

Công ty TNHH 

Dược phẩm 

Kim Thông

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

77 198 N07.01.240

Bóng 

nong 

(balloon), 

bóng 

bơm 

ngược 

dòng 

động 

mạch 

chủ, bóng 

tách rời, 

bóng 

chẹn các 

loại, các 

cỡ

Bóng 

nong 

động 

mạch 

vành loại 

áp lực 

thường

1 chiếc/ 

hộp

Abbott 

Vascular 

– Mỹ/ 

Costa 

Rica

Mỹ Chiếc      7.500.000              10         75.000.000 

Thương mại và 

dịch vụ KHKT 

TRANSMED 

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

78 198 N07.01.240

Bóng 

nong 

(balloon), 

bóng 

bơm 

ngược 

dòng 

động 

mạch 

chủ, bóng 

tách rời, 

bóng 

chẹn các 

loại, các 

cỡ

Bóng 

nong 

động 

mạch 

vành loại 

áp lực 

thường 

các cỡ

1 chiếc/ 

hộp

Abbott 

Vascular 

– Mỹ/ 

Costa 

Rica

Mỹ Chiếc      7.500.000              10         75.000.000 

Thương mại và 

dịch vụ KHKT 

TRANSMED 

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

79 198 N07.01.240

Bóng 

nong 

(balloon), 

bóng 

bơm 

ngược 

dòng 

động 

mạch 

chủ, bóng 

tách rời, 

bóng 

chẹn các 

loại, các 

cỡ

Bóng 

nong 

mạch 

ngoại biên

Hộp 1 

chiếc

Hãng sx:

Boston 

Scientific;

Nước sx: 

Mỹ; 

Ireland

Mỹ; 

Ireland
Chiếc      8.200.000              10         82.000.000 

Công ty TNHH 

thương mại và 

dịch vụ Việt 

Thắng

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

80 198 N07.01.240

Bóng 

nong 

(balloon), 

bóng 

bơm 

ngược 

dòng 

động 

mạch 

chủ, bóng 

tách rời, 

bóng 

chẹn các 

loại, các 

cỡ

Bóng 

nong 

mạch 

ngoại vi

chiếc/ hộp
QualiMed

/ Đức
Đức Chiếc      7.800.000              10         78.000.000 

Công ty TNHH 

thiết bị Y tế 

Thăng Long

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

81 198 N07.01.240

Bóng 

nong 

(balloon), 

bóng 

bơm 

ngược 

dòng 

động 

mạch 

chủ, bóng 

tách rời, 

bóng 

chẹn các 

loại, các 

cỡ

Bóng 

nong 

mạch 

vành loại 

áp lực 

thường

Hộp 1 

chiếc

Hãng sx:

Boston 

Scientific;

Nước sx: 

Mỹ

Mỹ Chiếc      8.200.000              10         82.000.000 

Công ty TNHH 

thương mại và 

dịch vụ Việt 

Thắng

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

82 2 N01.01.020 Bột bó
Thùng 5 

kg

Công ty 

cổ phần 

dược vật 

tư y tế 

Quảng 

Trị- Việt 

Nam

Việt Nam Kg           23.500         3.270         76.845.000 

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm Hà Nam 

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

83 0 N07.01.212

Canuyn 

mở khí 

quản các 

cỡ 6,0; 

7,0; 7,5; 

8,0

10 cái/hộp

Greet 

med 

- Trung 

Quốc

Trung 

Quốc
Chiếc           84.000            200         16.800.000 

Công ty TNHH 

Thiết bị y tế 

Minh Quang 

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

84 113 N04.04.010

Ống 

thông 

(catheter) 

các loại, 

các cỡ

Catheter
Hộp 1 

chiếc

B.Braun - 

Đức
Đức Chiếc         247.000            100         24.700.000 

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 

Phương

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

85 113 N04.04.010

Ống 

thông 

(catheter) 

các loại, 

các cỡ

Catheter 

chạy thận 

nhân tạo 

SHC-2-

12F15, 2 

đường cỡ 

12F, dài 

15cm

10 chiếc/ 

hộp

Stapler 

Medical 

GmbH/ 

Germany

Germany Chiếc         574.000            200       114.800.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

86 114 N04.04.020

Catheter 

chụp 

chẩn 

đoán tim 

và mạch 

vành loại 

mềm mại 

dễ lái

Hộp 5 cái
Terumo - 

Việt Nam
Việt Nam Chiếc         549.990            100         54.999.000 

Công ty Cổ 

phần đầu tư và 

thương mại 

Linh Sơn

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

87 114 N04.04.020

Catheter 

chụp 

chuẩn 

đoán não 

và ngoại 

biên loại 

ái nước

Hộp 5 cái
Terumo - 

Việt Nam
Việt Nam Chiếc         979.965              45         44.098.425 

Công ty Cổ 

phần đầu tư và 

thương mại 

Linh Sơn

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

88 114 N04.04.020

Catheter 

chụp 

động 

mạch 

vành 

(phải/trái/t

hất trái) 

loại JL, 

JR, Pigtail

Hộp 5 

cái; Hộp 

10 cái

Medtronic

/ Mỹ 
Mỹ Chiếc         354.984            100         35.498.400 

Công ty Cổ 

phần đầu tư và 

thương mại 

Linh Sơn

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

89 114 N04.04.020

Catheter 

chụp 

động 

mạch 

vành 2 

bên 

chống 

xoắn

Hộp 5 cái
Terumo - 

Nhật Bản
 Nhật Bản Chiếc         749.994            100         74.999.400 

Công ty Cổ 

phần đầu tư và 

thương mại 

Linh Sơn

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

90 184 N07.01.100

Bộ dụng 

cụ lấy 

huyết 

khối 

trong 

lòng 

mạch 

máu các 

loại, các 

cỡ (bao 

gồm: ống 

hút, vi 

ống 

thông, 

khoan 

huyết 

khối, giá 

đỡ kéo 

huyết 

khối...)

Catheter 

hút huyết 

khối động 

mạch 

vành

Chiếc/hộp

SIS 

Medical 

AG - 

Thụy Sĩ

Thụy Sĩ Chiếc      9.000.000                5         45.000.000 

Công ty CP 

TTBYT Đức 

Tín

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

91 113 N04.04.010

Ống 

thông 

(catheter) 

các loại, 

các cỡ

Catheter 

tĩnh mạch 

trung tâm 

1 đường 

SCV-1-

16G/30

10 chiếc/ 

hộp

Stapler 

Medical 

GmbH/ 

Germany

Germany Chiếc         180.000              50           9.000.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

92 113 N04.04.010

Ống 

thông 

(catheter) 

các loại, 

các cỡ

Catheter 

tĩnh mạch 

trung tâm 

2 đường 

SCV-2-

12F/15

10 chiếc/ 

hộp

Stapler 

Medical 

GmbH/ 

Germany

Germany Chiếc         484.000            100         48.400.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

93 113 N04.04.010

Ống 

thông 

(catheter) 

các loại, 

các cỡ

Catheter 

tĩnh mạch 

trung tâm 

2 nòng

Hộp 1 

chiếc

B.Braun - 

Đức 
Đức Chiếc         748.000            700       523.600.000 

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 

Phương

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

94 113 N04.04.010

Ống 

thông 

(catheter) 

các loại, 

các cỡ

Catheter 

tĩnh mạch 

trung tâm 

3 nòng

10 chiếc/ 

hộp

JCM 

Med/ 

Pháp

Pháp Chiếc         539.000            200       107.800.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

95 113 N04.04.010

Ống 

thông 

(catheter) 

các loại, 

các cỡ

Catheter 

tĩnh mạch 

trung tâm 

338

Hộp 1 

chiếc

B.Braun - 

Đức 
Đức Chiếc         240.000            200         48.000.000 

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 

Phương

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

96 113 N04.04.010

Ống 

thông 

(catheter) 

các loại, 

các cỡ

Catheter 

tĩnh mạch 

trung tâm 

hai nòng

10 chiếc/ 

hộp

JCM 

Med/ 

Pháp

Pháp Chiếc         424.000            100         42.400.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

97 113 N04.04.010

Ống 

thông 

(catheter) 

các loại, 

các cỡ

Catheter 

trợ giúp 

can thiệp 

(Guiding 

Catheter) 

Guiding 

catheter 

các loại, 

các cỡ

Hộp 1 cái
Medtronic

/ Mỹ 
Mỹ Chiếc      2.069.970              10         20.699.700 

Công ty Cổ 

phần đầu tư và 

thương mại 

Linh Sơn

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

98 113 N04.04.010

Ống 

thông 

(catheter) 

các loại, 

các cỡ

Catheter 

trợ giúp 

can thiệp 

đầu thẳng 

mềm 

luồn sâu 

trong 

lòng mạch

chiếc/ hộp
Umbra/ 

Mỹ
Mỹ Chiếc      2.200.000              20         44.000.000 

Công ty TNHH 

thiết bị Y tế 

Thăng Long

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

99 113 N04.04.010

Ống 

thông 

(catheter) 

các loại, 

các cỡ

Catheter 

trợ giúp 

can thiệp 

loại đầu 

mềm 

không 

gây tổn 

thương lỗ 

vào mạch 

vành

1 chiếc/

hộp

Umbra 

Medical/ 

Mỹ

Mỹ Chiếc      1.800.000              20         36.000.000 

Công ty TNHH 

Dược phẩm 

Kim Thông

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

100 235 N07.03.040

Chất 

nhầy 

Catagel/ 

Nhóm 2

Hộp 1 lọ

Ophthalm

ic 

Technolog

y/ Ấn Độ

Ấn Độ Lọ         139.965         2.500       349.912.500 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm thiết bị y 

tế Việt Long

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

101 235 N07.03.040

Chất 

nhầy 

nhuộm 

bao 

(Tryphan 

Blue 

0,6mg/ml)

/ Nhóm 2

Hộp 1 lọ

Ophthalm

ic 

Technolog

y/ Ấn Độ

Ấn Độ Lọ         149.940            200         29.988.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm thiết bị y 

tế Việt Long

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

102 236 N07.03.050

Chất 

nhuộm 

bao 

EyeRhex

5 ống/ 

Hộp

Eye Ol- 

Anh
Anh Lọ         136.500              30           4.095.000 

Công ty TNHH 

thương mại và 

dịch vụ Phúc 

Xuân

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

103 126 N05.02.090

Chỉ 

catgut 

chromic 

số 1

Hộp 12 

sợi
SMI - Bỉ Bỉ Sợi           27.800       10.000       278.000.000 

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 

Phương

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

104 126 N05.02.090

Chỉ 

catgut 

chromic 

số 2/0, 

kim tròn

Hộp 12 

sợi
SMI - Bỉ Bỉ Sợi           22.800         5.000       114.000.000 

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 

Phương

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

105 126 N05.02.090

Chỉ 

catgut 

chromic 

số 3/0, 

kim tròn

Hộp 12 

sợi
SMI - Bỉ Bỉ Sợi           22.000            170           3.740.000 

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 

Phương

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

106 126 N05.02.090

Chỉ 

catgut 

cromic 

2/0-4/0

Hộp 30 

sợi

Mebiphar 

- Việt 

Nam

Việt Nam Sợi           31.800            530         16.854.000 

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 

Phương

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

107 126 N05.02.090

Chỉ 

catgut 

cromic 

5/0

Hộp 30 

sợi

Mebiphar 

- Việt 

Nam

Việt Nam Sợi           35.000              30           1.050.000 

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 

Phương

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

108 126 N05.02.090

Chỉ 

catgut 

cromic 

C50 A40

Hộp 12 

sợi
SMI - Bỉ Bỉ Sợi           34.700            500         17.350.000 

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 

Phương

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

109 126 N05.02.090

Chỉ 

catgut số 

2/0,  kim 

tròn

Hộp 12 

sợi
Smi-Bỉ Bỉ Sợi           23.100         3.590         82.929.000 

Công ty TNHH 

Dược phẩm 

Hoa Sen

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

110 126 N05.02.090

Chỉ 

catgut số 

3/0,  kim 

tròn

Hộp 12 

sợi
Smi-Bỉ Bỉ Sợi           22.100         2.154         47.603.400 

Công ty TNHH 

Dược phẩm 

Hoa Sen

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

111 126 N05.02.090

Chỉ 

catgut số 

4/0,  kim 

tròn

Hộp 12 

sợi
Smi-Bỉ Bỉ Sợi           21.700              20              434.000 

Công ty TNHH 

Dược phẩm 

Hoa Sen

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

112 120 N05.02.030

Chỉ 

Chromic 

số1 (Kim 

tròn1/2, 

kim 

40mm , 

75cm)

Hộp 12 

sợi
Smi-Bỉ Bỉ Sợi           28.000            600         16.800.000 

Công ty TNHH 

Dược phẩm 

Hoa Sen

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

113 120 N05.02.030
Chỉ lanh 

500m

Hộp 10 

cuộn

DMC-  

Pháp
Pháp Cuộn         144.000            648         93.312.000 

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 

Phương

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

114 126 N05.02.090

Chỉ 

Nylen số 

10/0 kim 

bẹt vòng 

kim 3/8, 

hai kim, 

dài 30 cm

Dynek 

Pty Ltd- 

Australia

Australia Sợi         162.200         1.700       275.740.000 

Công ty Cổ 

phần y tế 

Sigma Việt 

Nam

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

115 126 N05.02.090

Chỉ 

Nylen số 

3/0 kim 

tam giác 

vòng kim 

3/8 dài 

76 cm

Dynek 

Pty Ltd- 

Australia

Australia Sợi           21.600       13.160       284.256.000 

Công ty Cổ 

phần y tế 

Sigma Việt 

Nam

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

116 126 N05.02.090

Chỉ 

Nylen số 

4/0 kim 

tam giác 

vòng kim 

3/8 dài 

76 cm

Dynek 

Pty Ltd- 

Australia

Australia Sợi           21.600         2.600         56.160.000 

Công ty Cổ 

phần y tế 

Sigma Việt 

Nam

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

117 126 N05.02.090

Chỉ nylon  

 

Monofila

ment số 

3/0, kim 

3/8 

12 sợi/hộp

Dogsan/ 

Thổ Nhĩ 

Kỳ

Thổ Nhĩ 

Kỳ
Sợi           22.050       13.600       299.880.000 

Công ty Cổ 

phần trang 

thiết bị Y tế 

Cổng Vàng

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

118 126 N05.02.090

Chỉ 

Poliglycol

ic Acid  

số 1

12 sợi/ 

hộp 
SMI - Bỉ Bỉ Sợi           41.800       14.480       605.264.000 

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 

Phương

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

119 126 N05.02.090

Chỉ 

Poliglycol

ic Acid  

số 1, 

Kim tròn 

dài 

40mm, 

90cm

Dynek 

Pty Ltd- 

Australia

Australia Sợi           61.600       25.000    1.540.000.000 

Công ty Cổ 

phần y tế 

Sigma Việt 

Nam

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

120 126 N05.02.090

Chỉ 

Poliglycol

ic Acid  

số 2/0

12 sợi/ 

hộp 
SMI - Bỉ Bỉ Sợi           37.200         3.820       142.104.000 

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 

Phương

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

121 126 N05.02.090

Chỉ 

Poliglycol

ic Acid  

số 2/0, 

kim tròn 

dài 

25mm, 

76cm

Dynek Pty

 Ltd- 

Australia

Australia Sợi           54.400         7.200       391.680.000 

Công ty Cổ 

phần y tế 

Sigma Việt 

Nam

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

122 126 N05.02.090

Chỉ 

Poliglycol

ic Acid  

số 3/0, 

Kim 

tròn1/2 

dài 

25mm, 

76cm

Dynek Pty

 Ltd- 

Australia

Australia Sợi           54.400         2.300       125.120.000 

Công ty Cổ 

phần y tế 

Sigma Việt 

Nam

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

123 126 N05.02.090

Surgicryl 

PGA số 

4/0 

(Polyglyc

olic Acid)

Hộp 12 

sợi
Smi-Bỉ Bỉ Sợi           39.200            900         35.280.000 

Công ty TNHH 

Dược phẩm 

Hoa Sen

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

124 126 N05.02.090

Chỉ 

Poliglycol

ic Acid  

số 4/0, 

Kim tròn 

1/2 dài 

25mm, 

76cm

Dynek Pty

 Ltd- 

Australia

Australia Sợi           51.500            300         15.450.000 

Công ty Cổ 

phần y tế 

Sigma Việt 

Nam

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

125 126 N05.02.090

Chỉ 

Polygactin 

 910 số 1 

kim trong 

vòng kim 

40mm, 

kim 1/2

Hộp 12 

sợi

Deme 

Tech - Mỹ
Mỹ Sợi           74.000         1.000         74.000.000 

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm Hà Nam 

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

126 126 N05.02.090

Chỉ 

Polygactin 

 910 số 1 

kim trong 

vòng kim 

40mm, 

kim 1/2

12 sợi/ 

hộp 
SMI - Bỉ Bỉ Sợi           42.800         1.280         54.784.000 

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 

Phương

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

127 126 N05.02.090

Chỉ 

Polyglacti

n 910 số 

2/0 (Kim 

tròn, 

vòng kim 

26mm, 

kim1/2)

12 sợi/ 

hộp 
SMI - Bỉ Bỉ Sợi           39.000            300         11.700.000 

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 

Phương

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

128 126 N05.02.090

Chỉ 

Primilen 

3/0, kim 

tròn, 2 

kim

12 sợi/hộp

Dogsan/ 

Thổ Nhĩ 

Kỳ

Thổ Nhĩ 

Kỳ
Sợi           89.250            470         41.947.500 

Công ty Cổ 

phần trang 

thiết bị Y tế 

Cổng Vàng

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

129 126 N05.02.090

Chỉ 

marlin 

violet số 

1 (tương 

đương 

chỉ safil 

số 1)

24 sợi/hộp

Catgut 

gmbh/ 

Đức

Đức Sợi           63.900         1.000         63.900.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

Duy Tiên

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

130 126 N05.02.090

Chỉ 

marlin 

violet số 

2/0 

(tương 

đương 

chỉ safil 

số 2/0)

24 sợi/hộp

Catgut 

gmbh/ 

Đức

Đức Sợi           57.000            280         15.960.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

Duy Tiên

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

131 126 N05.02.090

Chỉ 

marlin 

violet số 

3/0 

(tương 

đương 

chỉ safil 

số 3/0)

24 sợi/hộp

Catgut 

gmbh/ 

Đức

Đức Sợi           57.000            100           5.700.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

Duy Tiên

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

132 126 N05.02.090

Chỉ 

marlin 

violet số 

4/0 

(tương 

đương 

chỉ safil 

số 4/0)

24 sợi/hộp

Catgut 

gmbh/ 

Đức

Đức Sợi           56.900         4.000       227.600.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

Duy Tiên

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

133 124 N05.02.070

Chỉ thép 

xương 

bánh chè 

0,8. 10 

dài 75 cm

5m/1 cuộn
Mikromed

/Ba Lan
Ba Lan Sợi         100.000              50           5.000.000 

Công ty TNHH 

thiết bị Y tế 

Danh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

134

Chị thị 

hóa học 

đa thông 

số 5,1cm 

x1,9cm 

(1243A)

500 

miếng/gói
3M - Mỹ Mỹ Cuộn             5.925            700           4.147.605 

Công ty cổ 

phần đầu tư 

Hoàng Nguyên

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

135

Chỉ thị 

hóa học 

đơn 

thông số 

1,5cm x 

20cm 

(1250)

240 

cái/hộp

3M - 

Canada
Canada Cuộn             2.807            700           1.964.655 

Công ty cổ 

phần đầu tư 

Hoàng Nguyên

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

136 126 N05.02.090

Chỉ 

marlin 

violet số 

3/0(Chỉ 

tiêu tổng 

hợp  số 

3/0 dài 

70cm, 

Kim tròn 

dài 

26mm, 

kim cong 

1/2 )

24 sợi/hộp

Catgut 

gmbh/ 

Đức

Đức Sợi           57.000              75           4.275.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

Duy Tiên

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

137 126 N05.02.090

Chỉ 

marlin 

violet số 

4/0 (Chỉ 

tiêu tổng 

hợp  số 

4/0 dài 

70cm, 

Kim tròn 

dài 

22mm, 

kim cong 

1/2 )

24 sợi/hộp

Catgut 

gmbh/ 

Đức

Đức Sợi           56.900              75           4.267.500 

Công ty Cổ 

phần Dược 

Duy Tiên

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

138 126 N05.02.090

Chỉ 

marlin 

violet số 

5/0 

(tương 

đương 

chỉ vicryl 

số 5/0)

24 sợi/hộp

Catgut 

gmbh/ 

Đức

Đức Sợi           93.000              56           5.208.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

Duy Tiên

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

139 126 N05.02.090

Chỉ 

Vicryl 

số1, thân 

kim tròn, 

đầu tù, 

vòng kim 

3/8

12 sợi/ 

hộp 

Johnson 

&johnson 

- Mỹ

Mỹ Sợi         164.000              75         12.300.000 

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 

Phương

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

140

Clip 

Polymer 

STAEND

OLOCK, 

PS-S (Cỡ 

S); PS-M 

(Cỡ M); 

PS-

ML(Cỡ 

ML); PS-

L (Cỡ L); 

PS-XL 

(Cỡ XL)

1 cái/ túi

Stapler 

Medical 

GmbH/ 

Germany

Đức Cuộn           79.900            500         39.950.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

141 314 N08.00.250
Cực điện 

tim

Túi 100 

chiếc

Covidien-

Canada
Canada Chiếc             2.400       51.700       124.080.000 

 Công ty 

TNHH Mega 

Lifesciences

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

142 314 N08.00.250
Cực điện 

tim

Túi 30 

chiếc

Sainty - 

Trung 

Quốc

Trung 

Quốc
Chiếc             1.800         5.000           9.000.000 

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 

Phương

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

143 128 N05.03.020

Dao 15 

độ/ 

Nhóm 2

Túi 1 

chiếc 

đóng gói 

vô trùng

Jimit 

Medico 

Surgicals/ 

Ấn Độ

Ấn Độ Chiếc           84.840            600         50.904.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm thiết bị y 

tế Việt Long

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

144 128 N05.03.020

Dao 2,8 

mm/ 

Nhóm 2

Túi 1 

chiếc 

đóng gói 

vô trùng

Jimit 

Medico 

Surgicals/ 

Ấn Độ

Ấn Độ Chiếc         159.915            300         47.974.500 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm thiết bị y 

tế Việt Long

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

145 128 N05.03.020

Dao 

Crescent/ 

Nhóm 2

Túi 1 

chiếc 

đóng gói 

vô trùng

Jimit 

Medico 

Surgicals/ 

Ấn Độ

Ấn Độ Chiếc         159.915            600         95.949.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm thiết bị y 

tế Việt Long

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

146 128 N05.03.020

Dao mổ 

phaco 15 

độ

(Model: 

SP- 15)

6 cái/ Hộp
Rumex - 

Anh
Anh Chiếc         101.850              90           9.166.500 

Công ty TNHH 

thương mại và 

dịch vụ Phúc 

Xuân

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

147 128 N05.03.020

Dao mổ 

phaco 30 

độ

(Model: 

SP- 30)

6 cái/ Hộp
Rumex - 

Anh
Anh Chiếc         252.000              90         22.680.000 

Công ty TNHH 

thương mại và 

dịch vụ Phúc 

Xuân

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

148 128 N05.03.020

Dao phẫu 

thuật 2,8 

mm

(Model: 

SL-28)

6 cái/ Hộp
Rumex - 

Anh
Anh Chiếc         252.000            100         25.200.000 

Công ty TNHH 

thương mại và 

dịch vụ Phúc 

Xuân

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

149
Đầu côn 

vàng

Túi 1000 

chiếc

Operson - 

Trung 

Quốc

Trung 

Quốc
Chiếc                  52     656.000         34.112.000 

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 

Phương

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

150
Đầu côn 

xanh

Túi 500 

chiếc

Operson - 

Trung 

Quốc

Trung 

Quốc
Chiếc                  89     396.000         35.244.000 

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 

Phương

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

151
Dầu tra 

máy
Lọ 15ml Italia Italia Lọ         730.000                2           1.460.000 

Công ty CP 

thiết bị y tế 

Xanh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

152 199 N07.01.250

Dây bơm 

thuốc áp 

lực cao

Túi 1 cái
Coeur -

Mỹ
Mỹ Cái         185.000              50           9.250.000 

Công ty TNHH 

thiết bị và dụng 

cụ y Khoa

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

153 78 N03.07.010
Dây cho 

ăn
Hộp 25 cái

Covidien-

Thailand 
Thái lan Cái           10.915         3.630         39.621.450 

 Công ty 

TNHH Mega 

Lifesciences

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

154 78 N03.07.010
Dây cho 

ăn

100 

cái/hộp

Hoàng 

Sơn 

- Việt 

Nam

Việt Nam Cái             4.200            350           1.470.000 

Công ty TNHH 

Thiết bị y tế 

Minh Quang 

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

155 131 N05.03.050
Dây cưa 

sọ não
1 cái/1 gói

Medin/C

H Séc
CH Séc Cái         300.000              15           4.500.000 

Công ty TNHH 

thiết bị Y tế 

Danh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

156 219 N07.01.460

Vi dây 

dẫn 

đường 

(micro 

guide 

wire) các 

loại, các 

cỡ

Dây dẫn 

đường 

cho bóng 

và stent 

(Guide 

wire can 

thiệp) 

trong can 

thiệp tổn 

thương 

tắc mãn 

tính động 

mạch 

vành 

(CTO)

Chiếc/hộp

Asahi 

Intecc - 

Nhật/Thái 

 Lan

Thái Lan Chiếc      5.590.000              10         55.900.000 

Công ty CP 

TTBYT Đức 

Tín

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

157 219 N07.01.460

Vi dây 

dẫn 

đường 

(micro 

guide 

wire) các 

loại, các 

cỡ

Dây dẫn 

đường 

cho bóng 

và stent 

loại đầu 

mềm quặt 

ngược

Túi 1 Cái
Terumo -  

Nhật
Nhật Bản Chiếc      2.824.983              30         84.749.490 

Công ty Cổ 

phần đầu tư và 

thương mại 

Linh Sơn

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

158 219 N07.01.460

Vi dây 

dẫn 

đường 

(micro 

guide 

wire) các 

loại, các 

cỡ

Dây dẫn 

đường 

cho bóng 

và stent 

loại 

thường

chiếc/hộp
Umbra/ 

Mỹ
Mỹ Chiếc      2.100.000              30         63.000.000 

Công ty TNHH 

thiết bị Y tế 

Thăng Long

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

159 219 N07.01.460

Vi dây 

dẫn 

đường 

(micro 

guide 

wire) các 

loại, các 

cỡ

Dây dẫn 

đường 

cho bóng 

và Stent 

loại 

thường

Chiếc/hộp

Asahi 

Intecc - 

Nhật/Thái 

 Lan

Thái Lan Chiếc      2.590.000              20         51.800.000 

Công ty CP 

TTBYT Đức 

Tín

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

160 177 N07.01.030

Dây dẫn 

đường 

cho 

catheter 

(Guide 

wire) dài 

1,45m - 

loại 

thường

Hộp 10 cái
Medtronic

/ Mỹ 
Mỹ Chiếc         334.992              20           6.699.840 

Công ty Cổ 

phần đầu tư và 

thương mại 

Linh Sơn

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

161 177 N07.01.030

Dây dẫn 

đường 

cho 

catheter 

(Guide 

wire) dài 

150cm

5 chiếc/ 

hộp

JCM 

Med/ 

Pháp

Pháp Chiếc         349.000              20           6.980.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

162 177 N07.01.030

Dây dẫn 

đường 

cho 

catheter 

(Guide 

wire) dài 

2,6m - 

loại có 

chất 

ngậm 

nước

Hộp 5 cái
Medtronic

/ Mỹ 
Mỹ Chiếc         444.990              20           8.899.800 

Công ty Cổ 

phần đầu tư và 

thương mại 

Linh Sơn

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

163 177 N07.01.030

Dây dẫn 

đường 

cho 

catheter 

(Guide 

wire) dài 

260cm

5 chiếc/

hộp

Umbra 

Medical/ 

Mỹ

Mỹ Chiếc         400.000              20           8.000.000 

Công ty TNHH 

Dược phẩm 

Kim Thông

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

164 177 N07.01.030

Dây dẫn 

đường 

cho 

Catheter 

ái nước

Hộp 5 cái
Terumo - 

Việt Nam
Việt Nam Chiếc         604.968            100         60.496.800 

Công ty Cổ 

phần đầu tư và 

thương mại 

Linh Sơn

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

165 177 N07.01.030

Dây dẫn 

đường 

cho 

Catheter 

ái nước 

loại cứng

Hộp 5 cái
Terumo - 

Việt Nam
Việt Nam Chiếc         604.968              45         27.223.560 

Công ty Cổ 

phần đầu tư và 

thương mại 

Linh Sơn

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

166 201 N07.01.270

Dây dẫn 

đường 

Guide 

Wire 

cứng 

STAPUR

OMED

5 chiếc/ 

hộp

Stapler 

Medical 

GmbH/ 

Germany

Đức Chiếc         350.000            100         35.000.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

167

Dây dẫn 

nước 

trong nội 

soi chạy 

bằng máy

1 chiếc/ 

gói

Conmed - 

Mỹ/ 

Mexico

Mỹ Chiếc      2.700.000              12         32.400.000 

Công ty TNHH 

thiết bị Y tế 

Danh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

168
Dây đo 

áp lực
1 chiếc/túi

JCM 

Med/ 

Pháp

Pháp Chiếc           64.000            200         12.800.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

169 93 N04.01.090
Dây hút 

nhớt

Túi 20 

chiếc

MPV-

Việt Nam
Việt Nam Chiếc             2.990       30.580         91.434.200 

Công ty TNHH 

Dược phẩm 

Hoa Sen

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

170 110 N04.03.100

Ống nối, 

dây nối, 

chạc nối 

(adapter), 

bộ phân 

phối 

(manifold

) và cổng 

chia 

(stopcock) 

 dùng 

trong thủ 

thuật, 

phẫu 

thuật, 

chăm sóc 

người 

bệnh các 

loại, các 

cỡ

Dây nối 

áp lực 

cao (Dây 

bơm 

thuốc áp 

lực cao)

Túi 1 Cái

USM 

Healthcar

e - Việt 

Nam

Việt Nam Chiếc           89.985              30           2.699.550 

Công ty Cổ 

phần đầu tư và 

thương mại 

Linh Sơn

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

171 109 N04.03.090

Dây nối 

bơm điện 

dài 140 

cm

Túi 1 

chiếc

B.Braun - 

Việt Nam
Việt Nam Chiếc           14.500            600           8.700.000 

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 

Phương

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

172 109 N04.03.090

Dây nối 

bơm điện 

dài 150 

cm

100 

chiếc/hộp

Welford 

Malaysia
Malaysia Chiếc             7.680         7.000         53.760.000 

Công ty TNHH 

thiết bị y tế Hải 

Long 

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

173 109 N04.03.090

Dây nối 

bơm tiêm 

điện J-

ET1025-

150-074 

dài 150cm

1 chiếc/túi

JCM 

Med/ 

Pháp

Pháp Chiếc           15.900         1.000         15.900.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

174 103 N04.03.030

Dây thở 

oxy 2 

nhánh 

các số

1 chiếc/túi

Suzhu 

Yudu - 

Trung 

Quốc

Trung 

Quốc
Chiếc             5.250       16.030         84.157.500 

Công ty TNHH 

Thiết bị y tế 

Minh Quang 

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

175 67 N03.05.010

Dây dẫn, 

dây 

truyền 

dịch các 

loại, các 

cỡ (bao 

gồm cả 

chạc nối, 

bộ phân 

phối, 

cổng 

chia, ống 

nối đi 

kèm)

Dây 

truyền 

dịch

Túi 1 

chiếc

Shandong 

- Trung 

Quốc

Trung 

Quốc
Chiếc             4.250       30.000       127.500.000 

Công ty TNHH 

thiết bị và dụng 

cụ y Khoa

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

176 71 N03.05.050

Dây 

truyền 

dịch dùng 

cho máy 

truyền tự 

động các 

loại, các 

cỡ

Dây 

truyền 

dịch 

(dùng 

cho máy 

truyền 

dịch)

Dài 1,5m; 

bình thủy 

có 2 tai 

định 

hướng

Omiga/ 

Việt Nam
Việt Nam Chiếc           14.490         1.000         14.490.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

177 67 N03.05.010

Dây dẫn, 

dây 

truyền 

dịch các 

loại, các 

cỡ (bao 

gồm cả 

chạc nối, 

bộ phân 

phối, 

cổng 

chia, ống 

nối đi 

kèm)

Dây 

truyền 

dịch

Túi 1 

chiếc

Túi 50 bộ

Troge - 

Đức
Đức Chiếc             5.900       25.000       147.500.000 

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 

Phương

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

178 67 N03.05.010

Dây dẫn, 

dây 

truyền 

dịch các 

loại, các 

cỡ (bao 

gồm cả 

chạc nối, 

bộ phân 

phối, 

cổng 

chia, ống 

nối đi 

kèm)

Dây 

truyền 

dịch

Túi 1 

chiếc

Van 

Oostveen 

(Hiệu: 

Romed) - 

Hà Lan

Hà Lan Chiếc             6.400       15.000         96.000.000 

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 

Phương

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

179 71 N03.05.050

Dây 

truyền 

dịch có 

van lọc 

khí

Túi 1 

chiếc

Hospitech

/ Terumo 

Malaysia

Malaysia Chiếc             9.999       15.000       149.985.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

180 67 N03.05.010

Dây dẫn, 

dây 

truyền 

dịch các 

loại, các 

cỡ (bao 

gồm cả 

chạc nối, 

bộ phân 

phối, 

cổng 

chia, ống 

nối đi 

kèm)

Dây 

truyền 

huyết 

thanh

500 

chiếc/kiện

Mpv-Việt 

Nam
Việt Nam Chiếc             4.800     116.000       556.800.000 

Công ty TNHH 

Dược phẩm 

Hoa Sen

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

181 67 N03.05.010

Dây dẫn, 

dây 

truyền 

dịch các 

loại, các 

cỡ (bao 

gồm cả 

chạc nối, 

bộ phân 

phối, 

cổng 

chia, ống 

nối đi 

kèm)

Dây 

truyền 

huyết 

thanh 

500 

chiếc/kiện

An phú-

Việt Nam
Việt Nam Chiếc             4.200     210.000       882.000.000 

Công ty TNHH 

Dược phẩm 

Hoa Sen

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

182 67 N03.05.010

Dây dẫn, 

dây 

truyền 

dịch các 

loại, các 

cỡ (bao 

gồm cả 

chạc nối, 

bộ phân 

phối, 

cổng 

chia, ống 

nối đi 

kèm)

Dây 

truyền 

huyết 

thanh

Túi 1 

chiếc

Yueyang 

Minkang 

Medical 

Material 

Co., Ltd - 

Trung 

Quốc

Trung 

Quốc
Chiếc             3.250     150.000       487.500.000 

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 

Phương

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

183 69 N03.05.030

Dây dẫn, 

dây 

truyền 

máu, 

truyền 

chế phẩm 

máu các 

loại, các 

cỡ

Dây 

truyền 

máu

Túi 15 

chiếc

VOGT-

đức
Đức Chiếc           14.500         7.500       108.750.000 

Công ty TNHH 

Dược phẩm 

Hoa Sen

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

184 69 N03.05.030

Dây dẫn, 

dây 

truyền 

máu, 

truyền 

chế phẩm 

máu các 

loại, các 

cỡ

Dây 

truyền 

máu

Hộp 300 

chiếc

Welford-

Malaysia
Malaysia Chiếc           14.000         1.500         21.000.000 

Công ty TNHH 

Dược phẩm 

Hoa Sen

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

185 69 N03.05.030

Dây dẫn, 

dây 

truyền 

máu, 

truyền 

chế phẩm 

máu các 

loại, các 

cỡ

Dây 

truyền 

máu

Hộp 50 

cái, 

Thùng 

300 cái

Perfect 

Medical/ 

Việt Nam

Việt Nam Chiếc             9.790         1.500         14.685.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

186 69 N03.05.030

Dây dẫn, 

dây 

truyền 

máu, 

truyền 

chế phẩm 

máu các 

loại, các 

cỡ

Dây 

truyền 

máu

Túi 1 

chiếc

Van 

Oostveen 

(Hiệu: 

Romed) - 

Hà Lan

Hà Lan Chiếc             8.940         1.500         13.410.000 

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 

Phương

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

187 69 N03.05.030

Dây dẫn, 

dây 

truyền 

máu, 

truyền 

chế phẩm 

máu các 

loại, các 

cỡ

Dây 

truyền 

máu

1 chiếc/túi

JCM 

Med/ 

Pháp

Pháp Chiếc           14.490         1.000         14.490.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

188 313 N08.00.240
Đè lưỡi 

gỗ
1 chiếc/túi

TANA - 

Việt Nam
Việt Nam Chiếc                294       70.000         20.580.000 

Công ty TNHH 

Thiết bị y tế 

Minh Quang 

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

189 155 N06.04.020

Đốt sống 

nhân tạo, 

miếng 

ghép cột 

sống, đĩa 

đệm 

trong 

phẫu 

thuật cột 

sống các 

loại, các 

cỡ

Đĩa đệm 

nhân tạo/ 

Nhóm 3

Stryker/Ph

áp
Pháp Chiếc    10.500.000                5         52.500.000 

Công ty Cổ 

phần công 

nghệ y tế BMS

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

190 314 N08.00.250
Điện cực 

cầm máu
1 cái/ hộp

Stapler 

Medical 

GmbH/ 

Germany

Đức Cái      1.349.000              20         26.980.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

191 275 N07.05.090

Điện cực 

cắt tiền 

liệt tuyến 

nội soi

1 cái/ hộp

Stapler 

Medical 

GmbH/ 

Germany

Đức Cái      1.299.000            160       207.840.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

192 314 N08.00.250
Điện cực 

tim
50 cái/ túi

EF 

Medical 

Srl/ Italy

Italia Cái             2.999       13.100         39.286.900 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

193 314 N08.00.250

Điện cực 

tim nền 

xốp

50 cái/túi
3M - 

Canada
Canada Cái             3.139       13.000         40.810.770 

Công ty cổ 

phần đầu tư 

Hoàng Nguyên

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

194 280 N07.06.040

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Đinh kít 

ne các 

loại

Túi 10 cái
Medicor- 

Đức
Đức Chiếc           72.900            100           7.290.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

195 280 N07.06.040

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Đinh 

Sign các 

loại

1 cái/1 gói Sign/Mỹ Mỹ Chiếc      6.000.000              30       180.000.000 

Công ty TNHH 

thiết bị Y tế 

Danh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

196 262 N07.04.050

Dụng cụ 

khâu nối 

dùng mổ 

cắt trĩ 

bằng 

phương 

pháp 

longo 

Stapmed 

HCM-H-

32; 

Stapmed 

HCM-

H33, 

Stapmed 

HCM-H-

34, 

Stapmed 

HCM-H-

36

1 cái/ hộp

Stapler 

Medical 

GmbH/ 

Germany

Đức Chiếc      8.449.000              30       253.470.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

197 185 N07.01.110

Dụng cụ 

mở 

đường và 

trợ giúp 

can thiệp 

ngoại biên

Hộp 1 cái
Terumo - 

Mỹ
Mỹ Chiếc      7.499.940              45       337.497.300 

Công ty Cổ 

phần đầu tư và 

thương mại 

Linh Sơn

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

198 185 N07.01.110

Dụng cụ 

mở 

đường 

vào động 

mạch 

động 

mạch đùi 

loại 23cm

5 chiếc/ 

hộp

Umbra/ 

Mỹ
Mỹ Chiếc         430.000              15           6.450.000 

Công ty TNHH 

thiết bị Y tế 

Thăng Long

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

199

Filter lọc 

khuẩn 

kèm làm 

ẩm các số

Túi 1 cái

Nonchang

e - Đài 

Loan

Đài Loan Cái           18.000         2.000         36.000.000 

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 

Phương

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

200 18 N02.03.020
Gạc cầu 

các loại
10 cái/gói

An Lành - 

 Việt Nam
Việt Nam Cái             1.268       10.000         12.681.900 

Công ty cổ 

phần đầu tư 

Hoàng Nguyên

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

201 18 N02.03.020

Gạc cầu 

x 1lớp, 

vô trùng

10 cái/gói
An Lành - 

 Việt Nam
Việt Nam Cái                312         5.000           1.559.250 

Công ty cổ 

phần đầu tư 

Hoàng Nguyên

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

202 18 N02.03.020

Gạc cầu 

x 1lớp, 

vô trùng

10 cái/gói
An Lành - 

 Việt Nam
Việt Nam Cái                769         5.000           3.846.150 

Công ty cổ 

phần đầu tư 

Hoàng Nguyên

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

203 18 N02.03.020 Gạc hút
100 mét/ 

kiện

An Lành/ 

Việt Nam
Việt Nam Mét             3.099       86.000       266.514.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

204 18 N02.03.020
Gạc phẫu 

thuật
1 cái/ gói

An Lành/ 

Việt Nam
Việt Nam Gói                689     131.000         90.259.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

205 18 N02.03.020

Gạc phẫu 

thuật 20 

x 20cm x 

3 lớp, vô 

trùng

Gói 5 cái
Memco-

Việt Nam
Việt Nam Cái             1.049       15.000         15.735.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

206 18 N02.03.020

Gạc phẫu 

thuật 

30x40cm 

x 4 lớp

05 cái/gói
An Lành - 

 Việt Nam
Việt Nam Gói           22.349       45.000    1.005.716.250 

Công ty cổ 

phần đầu tư 

Hoàng Nguyên

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

207 18 N02.03.020

Gạc phẫu 

thuật 

30x40cm 

x 6 lớp. 

05 cái/gói
An Lành - 

 Việt Nam
Việt Nam gói           28.794       15.000       431.912.250 

Công ty cổ 

phần đầu tư 

Hoàng Nguyên

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

208 18 N02.03.020

Gạc phẫu 

thuật 

30x60cm 

x 4 lớp. 

Gói 5 

miếng

An Lành/ 

Việt Nam
Việt Nam Gói           23.900         1.000         23.900.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

209 18 N02.03.020

Gạc phẫu 

thuật đã 

tiệt trùng 

10x10cm 

x 8 lớp

3 cái/gói
An Lành/ 

Việt Nam
Việt Nam Cái                447       85.000         37.995.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

210 18 N02.03.020

Gạc phẫu 

thuật 

không dệt

10 cái/ gói
An Lành/ 

Việt Nam
Việt Nam Cái                339       25.000           8.475.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

211 18 N02.03.020

Gạc phẫu 

thuật 

không dệt 

7,5x7,5cm 

 x 6lớp, 

vô trùng

10 cái/gói
An Lành - 

 Việt Nam
Việt Nam Cái                873       20.000         17.463.600 

Công ty cổ 

phần đầu tư 

Hoàng Nguyên

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

212 18 N02.03.020

Gạc phẫu 

thuật ổ 

bụng 

30x40cmx

6lớp, vô 

trùng

05 cái/gói
An Lành - 

 Việt Nam
Việt Nam Cái             5.696     170.000       968.398.200 

Công ty cổ 

phần đầu tư 

Hoàng Nguyên

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

213 18 N02.03.020

Gạc phẫu 

thuật ổ 

bụng

5 miếng/ 

gói

An Lành/ 

Việt Nam
Việt Nam Cái             4.440       80.000       355.200.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

214 18 N02.03.020

Gạc phẫu 

thuật ổ 

bụng 

30x60cmx

4lớp, vô 

trùng

05 cái/gói
An Lành - 

 Việt Nam
Việt Nam Cái             5.759       60.000       345.529.800 

Công ty cổ 

phần đầu tư 

Hoàng Nguyên

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

215 18 N02.03.020

Gạc tiệt 

trùng 

10cm x 

10cm x 6 

lớp

10 cái/ gói
An Lành/ 

Việt Nam
Việt Nam Cái             3.249         3.500         11.371.500 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

216 18 N02.03.020

Gạc vết 

thương 

6x 15 cm

1 cái/ gói
An Lành/ 

Việt Nam
Việt Nam Cái                984       17.000         16.728.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

217 18 N02.03.020

Gạc y tế 

35cm x 

35 cm x6 

lớp đã 

tiệt trùng

5 cái/ gói
An Lành/ 

Việt Nam
Việt Nam Gói             4.790         3.000         14.370.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

218 18 N02.03.020

Gạc y tế 

35cm x 

35 cm x6 

lớp đã 

tiệt trùng

5 cái/ gói
An Lành/ 

Việt Nam
Việt Nam Gói             4.790         5.000         23.950.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

219 18 N02.03.020

Gạc y tế 

35cm x 

40 cm x6 

lớp đã 

tiệt trùng

10 cái/ gói
An Lành/ 

Việt Nam
Việt Nam Gói             2.499         5.150         12.869.850 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

220 18 N02.03.020

Gạc y tế 

mét khổ 

0,8m

Túi 1000 

mét

Lợi 

Thành/ 

Việt Nam

Việt Nam Mét             2.749         2.000           5.498.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

221 75 N03.06.030

Găng 

chưa vô 

trùng

Hộp 50 

đôi

Khải 

Hoàn -

Việt Nam

Việt Nam Đôi             1.172       60.000         70.320.000 

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 

Phương

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

222 75 N03.06.030

Găng 

chưa vô 

trùng cổ 

dài

50 đôi/hộp
Merufa-

Việt Nam
Việt Nam Đôi             1.450       45.000         65.250.000 

Công ty TNHH 

Dược phẩm 

Hoa Sen

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

223 75 N03.06.030
Găng 

khám
50 đôi/hộp

Top 

Glove 

SDN.BH

D/ 

Malaysia

Malaysia Đôi                994     235.000       233.590.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

224 75 N03.06.030
Găng 

khám
50 đôi/hộp

Merufa-

Việt Nam
Việt Nam Đôi             1.175     448.000       526.400.000 

Công ty TNHH 

Dược phẩm 

Hoa Sen

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

225 75 N03.06.030
Găng 

khám
50 đôi/hộp

Top 

Glove 

SDN.BH

D/ 

Malaysia

Malaysia Đôi                994     200.000       198.800.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

226 75 N03.06.030

Găng 

phẫu 

thuật 

chưa vô 

trùng

100 

đôi/hộp

Merufa-

Việt Nam
Việt Nam Đôi             1.880     168.000       315.840.000 

Công ty TNHH 

Dược phẩm 

Hoa Sen

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

227 75 N03.06.030 Găng sản Túi 10 đôi
Nam Tín - 

 Việt Nam
Việt Nam Đôi           11.400         6.930         79.002.000 

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 

Phương

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

228 75 N03.06.030

Găng tay 

phẫu 

thuật 

chưa tiệt 

trùng

Hộp 50 

đôi

Top 

Glove - 

Malaysia

Malaysia Đôi             3.480         6.000         20.880.000 

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 

Phương

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

229 75 N03.06.030

Găng 

phẫu 

thuật vô 

trùng

Hộp 50 

đôi

Merufa - 

Việt Nam
Việt Nam Đôi             4.160     169.000       703.040.000 

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 

Phương

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

230 75 N03.06.030

Găng tay 

phẫu 

thuật tiệt 

trùng

Túi 1 đôi
Merufa- 

Việt Nam
Việt Nam Đôi             4.160     195.000       811.200.000 

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 

Phương

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

231 75 N03.06.030

Găng tay 

phẫu 

thuật tiệt 

trùng

Túi 1 đôi

Top 

Glove 

SDN.BH

D/ 

Malaysia

Malaysia Đôi             3.599       67.000       241.133.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

232 75 N03.06.030

Găng tay 

phẫu 

thuật tiệt 

trùng các 

cỡ

50 Đôi/ 

Hộp

Supermax

/

Malaysia

Malaysia Đôi             3.780     140.000       529.200.000 

Công ty cổ 

phần thiết bị y 

tế và hóa chất 

Hà Nội

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

233 75 N03.06.030
Găng vô 

trùng 

Hộp 50 

đôi

Merufa-

Việt Nam
Việt Nam Đôi             1.450       92.500       134.125.000 

Công ty TNHH 

Dược phẩm 

Hoa Sen

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

234 75 N03.06.030
Găng 

khám

Hộp 50 

đôi

Top 

Glove 

SDN.BH

D/ 

Malaysia

Malaysia Đôi             1.044     307.000       320.508.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

235 75 N03.06.030
Găng 

khám
50 đôi/hộp

Top 

Glove 

SDN.BH

D/ 

Malaysia

Malaysia Đôi                994     476.000       473.144.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

236 295 N08.00.060
Gel siêu 

âm
730

An phú-

Việt Nam
Việt Nam Kg           20.900         2.345         49.010.500 

Công ty TNHH 

Dược phẩm 

Hoa Sen

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

237 295 N08.00.060

Gel siêu 

âm ASI-

Utralsoun

d Gel

4 can / 

thùng

Asimec/ 

Việt Nam
Việt Nam Kg           18.400            500           9.200.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

238
Giấy chỉ 

thị nhiệt

01 

cuộn/túi

3M - 

Canada
Canada Cuộn         124.740            500         62.370.000 

Công ty cổ 

phần đầu tư 

Hoàng Nguyên

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

239
Giấy điện 

tim 3 cần

10 

cuộn/hộp

Telepaper

Malaysia
Malaysia Cuộn           16.300         1.500         24.450.000 

Công ty TNHH 

thiết bị y tế Hải 

Long 

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

240

Giấy điện 

tim 3 cần 

cuộn

120 

cuộn/thùn

g

EF 

Medical 

Srl/ Italy

Italia Cuộn           24.999            300           7.499.700 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

241
Giấy điện 

tim 6 cần
Cuộn

Nihon 

Kohden/ 

Nhật Bản

 Nhật Bản Cuộn           29.000            550         15.950.000 

Công ty CP 

thiết bị y tế 

Xanh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

242
Giấy điện 

tim 6 cần
Cuộn

Nihon 

Kohden/ 

Nhật Bản

 Nhật Bản Cuộn           29.000            350         10.150.000 

Công ty CP 

thiết bị y tế 

Xanh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

243

Giấy in 

ảnh siêu 

âm

Nhóm 3
Sony/ 

Nhật
 Nhật Bản Cuộn         136.500         1.215       165.847.500 

Công ty TNHH 

thương mại 

dịch vụ & thiết 

bị Thiên Phúc

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

244

Giấy in 

monitor 

sản khoa

Túi 1 cuộn
Themo - 

Ý (TQ)
Ý Cuộn           69.000            300         20.700.000 

Công ty TNHH 

thiết bị và dụng 

cụ y Khoa

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

245

Giấy in 

nhiệt 

nước tiểu

10 

Cuộn/Hộp
Italia Italia Cuộn           32.000            190           6.080.000 

Công ty CP 

thiết bị y tế 

Xanh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

246

Giấy in 

sử dụng 

cho

 máy xét 

nghiệm 

nước tiểu

túi 1 cuộn

Nhãn 

hiệu: 

SARAKI 

- Việt 

Nhật / 

Việt Nam 

Việt Nam Cuộn             7.500            870           6.525.000 

Công ty TNHH 

thiết bị và dụng 

cụ y Khoa

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

247

Giấy siêu 

âm đen 

trắng 

Upp-

110S EF-

SRL

Hộp 10 

cuộn

Sony - 

Nhật Bản
 Nhật Bản Cuộn         138.000            500         69.000.000 

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 

Phương

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

248

Giấy siêu 

âm trắng 

đen UPP 

110S,

Nhóm 3
Sony/ 

Nhật
 Nhật Bản Cuộn         136.500         1.800       245.700.000 

Công ty TNHH 

thương mại 

dịch vụ & thiết 

bị Thiên Phúc

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

249
Huyết áp 

đồng hồ

50 

bộ/thùng

Tanaka/ 

Nhật Bản
 Nhật Bản Chiếc         299.000            215         64.285.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

250 13 N02.01.060 Kẹp rốn
Hộp 50 

chiếc

Greetmed

- Trung 

quốc

Trung 

Quốc
Chiếc             2.100         2.000           4.200.000 

Công ty TNHH 

Dược phẩm 

Hoa Sen

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

251 13 N02.01.060 Kẹp rốn
Hộp 100 

chiếc

Mpv-Việt 

Nam
Việt Nam Chiếc             2.200       24.800         54.560.000 

Công ty TNHH 

Dược phẩm 

Hoa Sen

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

252

Khăn lau 

tay diệt 

khuẩn

50 gói/ 

thùng, 

100 

miếng/ gói

Asimec/ 

Việt Nam
Việt Nam

Gói 100 

tờ
          63.400         2.000       126.800.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

253

Khẩu 

trang 

dùng 1 lần

18000

Bảo 

thạch-

Việt Nam

Việt Nam Chiếc                530       60.000         31.800.000 

Công ty TNHH 

Dược phẩm 

Hoa Sen

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

254 315 N08.00.260

Khóa 3 

chạc có 

dây nối 

30cm

100 cái/ 

hộp

JCM 

Med/ 

Pháp

Pháp Chiếc           12.400         1.500         18.600.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

255 315 N08.00.260
Khoá ba 

chạc

Hộp 75 

chiếc

Welford-

Malaysia 
Malaysia Chiếc           10.000       15.000       150.000.000 

Công ty TNHH 

Dược phẩm 

Hoa Sen

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

256 315 N08.00.260
Khoá ba 

chạc
1 cái/ túi

JCM 

Med/ 

Pháp

Pháp Chiếc             9.999         7.550         75.492.450 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

257 0 N06.04.052

Khớp 

háng bán 

phần các 

loại, các 

cỡ

Khớp 

háng bán 

phần 

không xi 

măng

Bộ
Zimmer - 

Mỹ
Mỹ Bộ    42.000.000                6       252.000.000 

Công ty TNHH 

thiết bị Y tế 

Danh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

258 0 N06.04.051

Khớp 

háng toàn 

phần các 

loại, các 

cỡ

Khớp 

háng toàn 

phần 

không xi 

măng

Bộ
Zimmer - 

Mỹ
Mỹ Bộ    52.000.000              25    1.300.000.000 

Công ty TNHH 

thiết bị Y tế 

Danh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

259 144 N06.02.020

Stent 

động 

mạch 

vành phủ 

thuốc các 

loại, các 

cỡ

Khung 

giá đỡ 

(Stent) 

động 

mạch 

vành

Hộp 1 

chiếc

Hãng sx:

Boston 

Scientific;

Nước sx: 

Mỹ; 

Ireland

Mỹ; 

Ireland
Cái    43.500.000              10       435.000.000 

Công ty TNHH 

thương mại và 

dịch vụ Việt 

Thắng

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

260 144 N06.02.020

Stent 

động 

mạch 

vành phủ 

thuốc các 

loại, các 

cỡ

Khung 

giá đỡ 

Động 

mạch 

vành 

(stent)

cái/ hộp
Eurocor/ 

Đức
Đức Cái    38.200.000                5       191.000.000 

Công ty TNHH 

thiết bị Y tế 

Thăng Long

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

261 144 N06.02.020

Stent 

động 

mạch 

vành phủ 

thuốc các 

loại, các 

cỡ

Khung 

giá đỡ 

động 

mạch

1 cái/

hộp

Umbra 

Medical/ 

Mỹ

Mỹ Cái    36.000.000                5       180.000.000 

Công ty TNHH 

Dược phẩm 

Kim Thông

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

262 144 N06.02.020

Stent 

động 

mạch 

vành phủ 

thuốc các 

loại, các 

cỡ

Khung 

giá đỡ 

động 

mạch 

vành 

(stent) 

bọc thuốc 

(Zotaroli

mus) các 

loại

Hộp 1 cái
Medtronic 

 - Ireland
Ireland Cái    43.197.000                5       215.985.000 

Công ty Cổ 

phần đầu tư và 

thương mại 

Linh Sơn

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

263 143 N06.02.010

Stent 

động 

machn 

vành loại 

thường ( 

không 

phủ thuốc 

các 

loại,các 

cỡ

Khung 

giá đỡ 

Động 

mạch 

vành 

(stent)

Cái/hộp
Translumi

na - Đức
Đức Cái    17.000.000                5         85.000.000 

Công ty CP 

TTBYT Đức 

Tín

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

264 144 N06.02.020

Stent 

động 

mạch 

vành phủ 

thuốc các 

loại, các 

cỡ

Khung 

giá đỡ 

động 

mạch 

vành phủ 

thuốc 

Sirolimus 

loại đặc 

biệt giãn 

nở từ 

giữa, thân 

đàn hồi 

cao

Hộp 1 cái
Meril/ Ấn 

Độ
Ấn Độ Cái    39.000.000                5       195.000.000 

Công ty Cổ 

phần thương 

mại Cổng Vàng

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

265 144 N06.02.020

Stent 

động 

mạch 

vành phủ 

thuốc các 

loại, các 

cỡ

Khung 

giá đỡ 

động 

mạch 

vành phủ 

thuốc 

Sirolimus 

Hộp 1 cái
Meril/ Ấn 

Độ
Ấn Độ Cái    45.000.000                5       225.000.000 

Công ty Cổ 

phần thương 

mại Cổng Vàng

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

266 144 N06.02.020

Stent 

động 

mạch 

vành phủ 

thuốc các 

loại, các 

cỡ

Khung 

giá đỡ 

động 

mạch 

vành phủ 

thuốc 

Sirolimus 

Hộp 1 cái
Meril/ Ấn 

Độ
Ấn Độ Cái    38.000.000                5       190.000.000 

Công ty Cổ 

phần thương 

mại Cổng Vàng

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

267 146 N06.02.040

Stent 

động 

mạch chi 

các loại, 

các cỡ

Khung 

giá đỡ 

mạch 

ngoại 

biên 

Nitinol tự 

bung 

POLARIS

cái/ hộp
QualiMed

/ Đức
Đức Cái    27.500.000                5       137.500.000 

Công ty TNHH 

thiết bị Y tế 

Thăng Long

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

268 42 N03.02.020

Kim cánh 

bướm các 

loại, các 

cỡ

Kim cánh 

bướm an 

toàn các 

cỡ

Hộp 100 

chiếc

Troge - 

Đức
Đức Chiếc             3.500       35.000       122.500.000 

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 

Phương

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

269 42 N03.02.020

Kim cánh 

bướm các 

loại, các 

cỡ

Kim cánh 

bướm 

chạy thận 

nhân tạo

500 cái/ 

thùng

JCM 

Med/ 

Pháp

Pháp Chiếc             7.940       90.000       714.600.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

270 66 N03.04.010

Kim 

châm cứu 

các số

10 cây x1 

vỉ 

10 vỉ / hộp

Suzhou 

Dongbang 

 medical 

Co., Ltd - 

China

China Chiếc                418     530.000       221.540.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

271 66 N03.04.010

Kim 

châm cứu 

số 8

Vỉ 10 

chiếc

Nhãn 

hiệu: Hải 

Nam - 

Hãng SX: 

Changchu

n - Trun 

Quốc - 

Đóng gói 

tại:  Việt 

Nam

Trung 

Quốc
Chiếc                440       50.000         22.000.000 

Công ty TNHH 

thiết bị và dụng 

cụ y Khoa

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

272 50 N03.03.010

Kim chọc 

dò tuỷ 

sống  các 

cỡ 18G-

25G

Hộp 50 

chiếc

Dr.Japan - 

 Nhật Bản
 Nhật Bản Chiếc           19.600         1.000         19.600.000 

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 

Phương

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

273 50 N03.03.010

Kim chọc 

dò tuỷ 

sống các 

cỡ

100 cái/ 

hộp

JCM 

Med/ 

Pháp

Pháp Chiếc           14.444       11.000       158.884.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

274 50 N03.03.010

Kim chọc 

mạch đùi 

Pointset

chiếc/túi
Umbra/ 

Mỹ
Mỹ Chiếc           54.000            150           8.100.000 

Công ty TNHH 

thiết bị Y tế 

Thăng Long

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

275 50 N03.03.010

Kim chọc 

mạch 

quay 

Pointset

chiếc/ túi
Umbra/ 

Mỹ
Mỹ Chiếc           54.000            200         10.800.000 

Công ty TNHH 

thiết bị Y tế 

Thăng Long

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

276 56 N03.03.070

Kim gây 

tê tủy 

sống  cỡ 

20G, 

25G, 27G

100 cái/ 

hộp

JCM 

Med/ 

Pháp

Pháp Chiếc           14.444       12.000       173.328.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

277
Kim lấy 

thuốc 18G

100 cái/ 

hộp

Anhui 

Easyway 

Medical 

Supplies/ 

China

Trung 

Quốc
Chiếc                274       20.000           5.480.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

278

Kim lấy 

thuốc các 

cỡ

Túi 1 

chiếc

Van 

Oostveen 

(Hiệu: 

Romed) - 

Hà Lan

Hà Lan Chiếc                448       33.000         14.784.000 

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 

Phương

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

279

Kim lấy 

thuốc các 

cỡ

Hộp 100 

chiếc

MPV-

Việt Nam
Việt Nam Chiếc                389     130.000         50.570.000 

Công ty TNHH 

Dược phẩm 

Hoa Sen

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

280

Kim lấy 

thuốc các 

cỡ

Hộp 100 

chiếc

Công ty 

CP DP 

Cửu Long

Việt Nam Chiếc                305     416.000       126.880.000 
Công ty CPDP 

Cửu Long
Sở Y tế Hà Nam

1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

281

Kim lấy 

thuốc 

G18-20

100 cái/ 

hộp

Anhui 

Easyway 

Medical 

Supplies/ 

China

Trung 

Quốc
Chiếc                274     100.000         27.400.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

282 47 N03.02.070

Kim luồn 

mạch 

máu các 

loại, các 

cỡ

Kim luồn 

người lớn

Hộp 50 

chiếc

B.Braun - 

Malaysia
Malaysia Chiếc           19.800       49.200       974.160.000 

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 

Phương

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

283 47 N03.02.070

Kim luồn 

mạch 

máu các 

loại, các 

cỡ

Kim luồn 

người lớn 

các cỡ

100 cái/ 

hộp

Denex 

internatio

n/ India

India Chiếc             3.994         7.000         27.958.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

284 47 N03.02.070

Kim luồn 

mạch 

máu các 

loại, các 

cỡ

Kim luồn 

tĩnh mạch 

an toàn 

cỡ 22G

Thùng 

500 cái

Hộp 50 

cây

Vogt - 

Đức
Đức Chiếc           14.400         5.000         72.000.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

285 47 N03.02.070

Kim luồn 

mạch 

máu các 

loại, các 

cỡ

Kim luồn 

tĩnh mạch 

an toàn 

các cỡ

Hộp 50 

chiếc

B.Braun - 

Malaysia
Malaysia Chiếc           19.800         1.500         29.700.000 

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 

Phương

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

286 47 N03.02.070

Kim luồn 

mạch 

máu các 

loại, các 

cỡ

Kim luồn 

tĩnh mạch 

có cánh 

các cỡ

Hộp 50 

chiếc

Welford-

Malaysia 
Malaysia Chiếc           10.000         3.000         30.000.000 

Công ty TNHH 

Dược phẩm 

Hoa Sen

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

287 47 N03.02.070

Kim luồn 

mạch 

máu các 

loại, các 

cỡ

Kim luồn 

tĩnh mạch 

có cánh 

có cửa 

bơm 

thuốc

100 

chiếc/hộp

Disposafe 

- Ấn Độ
Ấn Độ Chiếc             3.570         3.000         10.710.000 

Công ty TNHH 

Thiết bị y tế 

Minh Quang 

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

288 47 N03.02.070

Kim luồn 

mạch 

máu các 

loại, các 

cỡ

Kim luồn 

tĩnh mạch 

có cổng 

tiêm 

truyền 

các số 

16G - 

24G

Hộp 50 

chiếc

Van 

Oostveen 

(Hiệu: 

Romed) - 

Hà Lan

Hà Lan Chiếc             6.500         2.000         13.000.000 

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 

Phương

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

289 47 N03.02.070

Kim luồn 

mạch 

máu các 

loại, các 

cỡ

Kim luồn 

tĩnh mạch 

có cửa 

bơm 

thuốc các 

số 14G-

24G

100 cái/ 

hộp

JCM 

Med/ 

Pháp

Pháp Chiếc             8.400         2.000         16.800.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

290 47 N03.02.070

Kim luồn 

mạch 

máu các 

loại, các 

cỡ

Kim luồn 

tĩnh mạch 

ngoại vi 

JC-

IVCV241

90 có 

cánh có 

cổng tiêm 

cỡ 18G, 

20G, 

22G, 24G

100 cái/ 

hộp

JCM 

Med/ 

Pháp

Pháp Chiếc           10.490         1.000         10.490.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

291 47 N03.02.070

Kim luồn 

mạch 

máu các 

loại, các 

cỡ

Kim luồn 

tĩnh mạch 

ngoại vi  

có cánh 

có cổng 

tiêm cỡ 

18G, 

20G, 

22G, 24G

Hộp 100 

chiếc

Harsoria - 

 Ấn Độ
Ấn Độ Chiếc             4.000         1.000           4.000.000 

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 

Phương

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

292 47 N03.02.070

Kim luồn 

mạch 

máu các 

loại, các 

cỡ

Kim luồn 

trẻ em

Hộp 50 

chiếc

B.Braun - 

Malaysia
Malaysia Chiếc           19.400       41.420       803.548.000 

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 

Phương

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

293
Kim nha 

khoa

100 cái/ 

hộp

Terumo/ 

Nhật Bản
 Nhật Bản Chiếc             1.299         2.000           2.598.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

294 42 N03.02.020

Kim cánh 

bướm các 

loại, các 

cỡ

Kim 

truyền 

cánh 

bướm

Hộp 50 

chiếc

B.Braun - 

Malaysia
Malaysia Chiếc             5.900     150.000       885.000.000 

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 

Phương

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

295 42 N03.02.020

Kim cánh 

bướm các 

loại, các 

cỡ

Kim 

truyền 

cánh 

bướm

Hộp 100 

chiếc

Shandong 

-

 Trung 

Quốc

Trung 

Quốc
Chiếc             1.050     144.500       151.725.000 

Công ty TNHH 

thiết bị và dụng 

cụ y Khoa

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

296 60 N03.03.110
Kim tuỷ 

sống

Hộp 50 

chiếc 

KD 

Medical - 

Đức

Đức Chiếc           24.000       22.870       548.880.000 

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm Hà Nam 

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

297 Lam kính
Hộp 72 

chiếc

Sainty - 

Trung 

Quốc

Trung 

Quốc
Hộp           12.800            835         10.688.000 

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 

Phương

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

298
Lam kính 

mài

Hộp 72 

chiếc

Sainty - 

Trung 

Quốc

Trung 

Quốc
Hộp           16.800       30.000       504.000.000 

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 

Phương

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

299

Lamen ( 

22x22mm

)

Hộp 100 

miếng

Witeg-

Đức
Đức

Hộp 100 

miếng
          50.900            970         49.373.000 

Công ty TNHH 

Dược phẩm 

Hoa Sen

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

300 135 N05.03.090

Lưỡi cắt, 

đốt bằng 

sóng 

radio các 

loại, các 

cỡ

Lưỡi bào 

khớp 

bằng 

công 

nghệ 

sóng 

Radio/ 

Nhóm 3

Stryker/M

ỹ
Mỹ Chiếc      7.800.000                5         39.000.000 

Công ty Cổ 

phần công 

nghệ y tế BMS

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

301 135 N05.03.090

Lưỡi cắt, 

đốt bằng 

sóng 

radio các 

loại, các 

cỡ

Lưỡi bào 

khớp 

đóng tiệt 

trùng, các 

cỡ

Stryker/M

ỹ
Mỹ Chiếc      5.200.000                5         26.000.000 

Công ty Cổ 

phần công 

nghệ y tế BMS

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

302 130 N05.03.040
Lưỡi dao 

mổ

Hộp 100 

chiếc

Kehr - 

Ấn Độ
Ấn Độ Chiếc                800       25.000         20.000.000 

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 

Phương

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

303 130 N05.03.040

Lưỡi dao 

mổ dùng 

1 lần

Hộp 100 

chiếc

Kehr - 

Ấn Độ
Ấn Độ Chiếc                800         1.100              880.000 

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 

Phương

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

304

Màng mổ 

sử dụng 

trong 

phẫu thuật

10 cái/hộp 3M - Mỹ Mỹ Cái           68.607            100           6.860.700 

Công ty cổ 

phần đầu tư 

Hoàng Nguyên

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

305

Màng mổ 

sử dụng 

trong 

phẫu thuật

10 cái/hộp 3M - Mỹ Mỹ Cái           95.634            100           9.563.400 

Công ty cổ 

phần đầu tư 

Hoàng Nguyên

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

306

Màng mổ 

sử dụng 

trong 

phẫu thuật

10 cái/hộp 3M - Mỹ Mỹ Cái         124.740            100         12.474.000 

Công ty cổ 

phần đầu tư 

Hoàng Nguyên

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

307 317 N08.00.310

Mask thở 

oxy, 

người 

lớn, trẻ 

em

100 cái/ 

thùng

Great 

Mountain

 - Trung 

Quốc

Trung 

Quốc
Cái           11.999            500           5.999.500 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

308 115 N04.04.030

Vi ống 

thông 

(micro-

catheter) 

các loại, 

các cỡ

Micro 

Catheter 

siêu nhỏ

Cái/hộp

Asahi 

Intecc-

Nhật/Thái 

 Lan

Thái Lan Cái    16.000.000                5         80.000.000 

Công ty CP 

TTBYT Đức 

Tín

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

309 115 N04.04.030

Vi ống 

thông 

(micro-

catheter) 

các loại, 

các cỡ

Micro 

catheter 

trợ giúp 

dây dẫn 

đường 

cho bóng 

và stent

Hộp 1 cái
Terumo - 

Nhật Bản
Nhật Bản Cái    10.149.300              15       152.239.500 

Công ty Cổ 

phần đầu tư và 

thương mại 

Linh Sơn

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

310 165 N06.05.030

Miếng vá 

khuyết sọ 

các loại, 

các cỡ

Miếng vá 

sọ titan 

cỡ 100 

x120mm, 

dày 0,6 

đến 1mm, 

dùng vít 

1,65mm

 1 cái/túi

Biomet 

Microfixa

tion/ Mỹ

Mỹ Miếng    13.740.000                5         68.700.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

311 165 N06.05.030

Miếng vá 

khuyết sọ 

các loại, 

các cỡ

Miếng vá 

sọ titan 

cỡ 120 

x120mm, 

dày 1mm, 

dùng vít 

1,65mm

 1 cái/túi

Biomet 

Microfixa

tion/ Mỹ

Mỹ Miếng    16.400.000                5         82.000.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

312 165 N06.05.030

Miếng vá 

khuyết sọ 

các loại, 

các cỡ

Miếng vá 

sọ titan 

cỡ 126 x 

206mm, 

dày 

0,6mm, 

dùng vít 

1,65mm

 1 cái/túi

Biomet 

Microfixa

tion/ Mỹ

Mỹ Miếng    25.400.000                5       127.000.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

313 165 N06.05.030

Miếng vá 

khuyết sọ 

các loại, 

các cỡ

Miếng vá 

sọ titan 

cỡ 150 x 

150mm,dà

y 1mm, 

dùng vít 

1,65mm

 1 cái/túi

Biomet 

Microfixa

tion/ Mỹ

Mỹ Miếng    18.000.000                5         90.000.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

314 165 N06.05.030

Miếng vá 

khuyết sọ 

các loại, 

các cỡ

Miếng vá 

sọ titan 

cỡ 50 

x60mm, 

dày 

0,6mm, 

dùng vít 

1,65mm

 1 cái/túi

Biomet 

Microfixa

tion/ Mỹ

Mỹ Miếng      4.770.000                5         23.850.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

315 165 N06.05.030

Miếng vá 

khuyết sọ 

các loại, 

các cỡ

Miếng vá 

sọ titan 

cỡ 75 

x120mm, 

dày 

0,6mm, 

dùng vít 

1,65mm

 1 cái/túi

Biomet 

Microfixa

tion/ Mỹ

Mỹ Miếng    10.400.000                5         52.000.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

316
Mũ phẫu 

thuật
1 cái/ gói

An Lành/ 

Việt Nam
Việt Nam Chiếc                549       51.000         27.999.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

317

Mũ phẫu 

thuật con 

sâu, vô 

trùng

1 cái/ gói
An Lành/ 

Việt Nam
Việt Nam Chiếc                744         4.700           3.496.800 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

318 318 N08.00.330

Mũi 

khoan 2,7 

mm

1 cái/1 gói
Mikromed

/Ba Lan
Ba Lan Chiếc         800.000              10           8.000.000 

Công ty TNHH 

thiết bị Y tế 

Danh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

319 318 N08.00.330

Mũi 

khoan 

3,2mm

1 cái/1 gói
Mikromed

/Ba Lan
Ba Lan Chiếc         800.000              10           8.000.000 

Công ty TNHH 

thiết bị Y tế 

Danh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

320 280 N07.06.040

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Nẹp 4 lỗ Bộ
Medin 

/CH Séc
CH Séc Bộ      5.100.000              20       102.000.000 

Công ty TNHH 

thiết bị Y tế 

Danh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

321 280 N07.06.040

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Nẹp bản 

hẹp 

xương 

cẳng tay 

8 lỗ

Túi 1 cái
Medicor- 

Đức
Đức Bộ      1.640.000              22         36.080.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

322 280 N07.06.040

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Nẹp bản 

hẹp 

xương 

cánh tay 

6 lỗ

1 nẹp/ túi

6 vít / túi

Aysam

Thổ Nhĩ 

Kỳ

Thổ Nhĩ 

Kỳ
Bộ      1.500.000              90       135.000.000 

Công ty Cổ 

phần thiết bị y 

tế và thương 

mại Hoa Cẩm 

Chướng

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

323 280 N07.06.040

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Nẹp bản 

hẹp 

xương 

cánh tay 

8 lỗ

Túi 1 cái
Medicor- 

Đức
Đức Bộ      1.699.000              15         25.485.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

324 280 N07.06.040

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Nẹp bản 

nhỏ 

xương 

cẳng tay 

6 lỗ

2 nẹp/ túi

12 vít/ túi

Aysam

Thổ Nhĩ 

Kỳ

Thổ Nhĩ 

Kỳ
Bộ      2.500.000              90       225.000.000 

Công ty Cổ 

phần thiết bị y 

tế và thương 

mại Hoa Cẩm 

Chướng

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

325 280 N07.06.040

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Nẹp bản 

nhỏ 

xương 

cẳng tay 

6 lỗ

1 nẹp/ túi

6 vít / túi

Aysam

Thổ Nhĩ 

Kỳ

Thổ Nhĩ 

Kỳ
Bộ      1.250.000            100       125.000.000 

Công ty Cổ 

phần thiết bị y 

tế và thương 

mại Hoa Cẩm 

Chướng

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

326 280 N07.06.040

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Nẹp bản 

rộng 

xương 

đùi 10 lỗ

1 nẹp/ túi

10 vít / túi

Aysam

Thổ Nhĩ 

Kỳ

Thổ Nhĩ 

Kỳ
Bộ      2.300.000              35         80.500.000 

Công ty Cổ 

phần thiết bị y 

tế và thương 

mại Hoa Cẩm 

Chướng

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

327 280 N07.06.040

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Nẹp bản 

rộng 

xương 

đùi 12 lỗ

Bộ
Medin 

/CH Séc
CH Séc Bộ      3.000.000              35       105.000.000 

Công ty TNHH 

thiết bị Y tế 

Danh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

328 280 N07.06.040

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Nẹp bản 

rộng 

xương 

đùi 14 lỗ

Túi 1 cái
Medicor- 

Đức
Đức Bộ      2.690.000              10         26.900.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

329 280 N07.06.040

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Nẹp bản 

rộng 

xương 

đùi 6 lỗ

Bộ
Medin 

/CH Séc
CH Séc Bộ      2.100.000              30         63.000.000 

Công ty TNHH 

thiết bị Y tế 

Danh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

330 280 N07.06.040

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Nẹp bản 

rộng 

xương 

đùi 8 lỗ

Bộ
Medin 

/CH Séc
CH Séc Bộ      2.400.000              20         48.000.000 

Công ty TNHH 

thiết bị Y tế 

Danh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

331 280 N07.06.040

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Nẹp bản 

vừa 

xương 

chày 10 lỗ

Bộ
Medin 

/CH Séc
CH Séc Bộ      2.400.000              40         96.000.000 

Công ty TNHH 

thiết bị Y tế 

Danh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

332 280 N07.06.040

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Nẹp bản 

vừa 

xương 

chày 12 lỗ

Bộ
Medin 

/CH Séc
CH Séc Bộ      2.700.000              20         54.000.000 

Công ty TNHH 

thiết bị Y tế 

Danh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

333 280 N07.06.040

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Nẹp bản 

vừa 

xương 

chày 6 lỗ

Bộ
Medin 

/CH Séc
CH Séc Bộ      1.800.000              50         90.000.000 

Công ty TNHH 

thiết bị Y tế 

Danh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

334 280 N07.06.040

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Nẹp bản 

vừa 

xương 

chày 8 lỗ

Bộ
Medin 

/CH Séc
CH Séc Bộ      2.100.000              30         63.000.000 

Công ty TNHH 

thiết bị Y tế 

Danh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

335 280 N07.06.040

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Nẹp chữ 

L 6 lỗ
Túi 1 cái

Medicor- 

Đức
Đức Bộ      1.299.000              10         12.990.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

336 280 N07.06.040

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Nẹp chữ 

L 8 lỗ
Túi 1 cái

Medicor- 

Đức
Đức Bộ      1.490.000              10         14.900.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

337 280 N07.06.040

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Nẹp chữ 

T 6 lỗ
Túi 1 cái

Medicor- 

Đức
Đức Bộ      1.240.000              10         12.400.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

338 280 N07.06.040

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Nẹp chữ 

T 8 lỗ
Túi 1 cái

Medicor- 

Đức
Đức Bộ      1.490.000              10         14.900.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

339 280 N07.06.040

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Nẹp đóng 

sọ titan 

cỡ 

16mm, 

loại 

không 

dùng vít

 1 cái/túi

Biomet 

Microfixa

tion/ Mỹ

Mỹ Chiếc      2.350.000              60       141.000.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

340 280 N07.06.040

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Nẹp hàm 

trên 4 lỗ

1 nẹp/ túi
Bio 

Materials 

Hàn Quốc

Hàn Quốc Chiếc         700.000            120         84.000.000 

Công ty Cổ 

phần thiết bị y 

tế và thương 

mại Hoa Cẩm 

Chướng

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

341 280 N07.06.040

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Nẹp hàm 

trên 6 lỗ

1 nẹp/ túi
Bio 

Materials 

Hàn Quốc

Hàn Quốc Chiếc         953.000            120       114.360.000 

Công ty Cổ 

phần thiết bị y 

tế và thương 

mại Hoa Cẩm 

Chướng

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

342 280 N07.06.040

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Nẹp hàm 

trên 8lỗ

1 nẹp/ túi
Bio 

Materials 

Hàn Quốc

Hàn Quốc Chiếc      1.150.000            100       115.000.000 

Công ty Cổ 

phần thiết bị y 

tế và thương 

mại Hoa Cẩm 

Chướng

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

343 280 N07.06.040

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Nẹp khóa 

chữ L 

trái, phải 

các cỡ

cái
Mikromed 

 - Ba Lan
Ba Lan Chiếc      6.000.000              12         72.000.000 

Công ty TNHH 

thiết bị Y tế 

Danh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

344 280 N07.06.040

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Nẹp khóa 

chữ T các 

loại các 

cỡ

cái
Mikromed 

 - Ba Lan
Ba Lan Chiếc      6.000.000              12         72.000.000 

Công ty TNHH 

thiết bị Y tế 

Danh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

345 280 N07.06.040

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Nẹp khóa 

đầu trên, 

đầu dưới 

xương 

cánh tay 

các loại 

các cỡ

cái
Mikromed 

 - Ba Lan
Ba Lan Chiếc      7.500.000              15       112.500.000 

Công ty TNHH 

thiết bị Y tế 

Danh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

346 280 N07.06.040

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Nẹp khóa 

đầu trên, 

đầu dưới 

xương 

chày trái, 

phải các 

cỡ

cái
Mikromed 

 - Ba Lan
Ba Lan Chiếc      7.500.000              15       112.500.000 

Công ty TNHH 

thiết bị Y tế 

Danh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

347 280 N07.06.040

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Nẹp khóa 

mắt xích 

các cỡ

cái
Mikromed 

 - Ba Lan
Ba Lan Chiếc      6.000.000              15         90.000.000 

Công ty TNHH 

thiết bị Y tế 

Danh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

348 280 N07.06.040

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Nẹp khóa 

xương 

đòn các 

cỡ

cái
Mikromed 

 - Ba Lan
Ba Lan Chiếc      6.000.000              15         90.000.000 

Công ty TNHH 

thiết bị Y tế 

Danh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

349 280 N07.06.040

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Nẹp lòng 

máng, 6 lỗ
Bộ

Medin 

/CH Séc
CH Séc Chiếc      1.330.000              30         39.900.000 

Công ty TNHH 

thiết bị Y tế 

Danh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

350 280 N07.06.040

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Nẹp lưới 

vá sọ não 

titan 3D 

100x100

mm

Chiếc/gói
OsteoMed 

 - Mỹ
Mỹ Chiếc    15.600.000                5         78.000.000 

Công ty CP 

TTBYT Đức 

Tín

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

351 280 N07.06.040

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Nẹp mắt 

xích 

xương 

đòn  6 lỗ

Bộ
Mikromed 

 - Ba Lan
Ba Lan Chiếc      1.980.000              50         99.000.000 

Công ty TNHH 

thiết bị Y tế 

Danh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

352 280 N07.06.040

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Nẹp mắt 

xích 

xương 

đòn  8 lỗ

Bộ
Mikromed 

 - Ba Lan
Ba Lan Chiếc      2.240.000              30         67.200.000 

Công ty TNHH 

thiết bị Y tế 

Danh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

353 280 N07.06.040

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Nẹp titan 

vá sọ 

1,5/2,0m

m, dày 

0,6mm, 

loại 

thẳng, 16 

lỗ

 1 cái/túi

Biomet 

Microfixa

tion/ Mỹ

Mỹ Chiếc      2.120.000              20         42.400.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

354 Nhiệt kế
Hộp 12 

chiếc

Ningbo 

HI -Life 

Madical 

Technolog

y Co.Ltd - 

 Trung 

Quốc

Trung 

Quốc
Chiếc           11.000         1.630         17.930.000 

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 

Phương

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

355
Ống nghe 

2 dây

100 

bộ/thùng

Tanaka/ 

Nhật Bản
 Nhật Bản Chiếc         159.000         1.200       190.800.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

356

Ống 

nghiệm 

EDTA

Hộp 100 

chiếc

Nhãn 

hiệu 

KLC- 

hãng Đức 

Minh - 

Việt Nam

Việt Nam Chiếc                769     100.000         76.900.000 

Công ty TNHH 

thiết bị và dụng 

cụ y Khoa

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

357

Ống 

nghiệm 

Heparin

Hộp 100 

chiếc

Đức 

Minh- 

Việt Nam

Việt Nam Chiếc                706       33.000         23.298.000 

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 

Phương

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

358

Ống 

nghiệm 

nhựa 

các loại

Hộp 100 

chiếc

Nhãn 

hiệu 

KLC- 

hãng Đức 

Minh - 

Việt Nam

Việt Nam Chiếc                340       67.000         22.780.000 

Công ty TNHH 

thiết bị và dụng 

cụ y Khoa

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

359

Ống 

nghiệm 

nhựa có 

nút

500 

chiếc/túi

HTM - 

Việt Nam
Việt Nam Chiếc                336     554.000       186.144.000 

Công ty TNHH 

Thiết bị y tế 

Minh Quang 

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

360

Ống 

nghiệm 

thường

100 

chiếc/hộp

HTM - 

Việt Nam
Việt Nam Chiếc                252     300.000         75.600.000 

Công ty TNHH 

Thiết bị y tế 

Minh Quang 

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

361 88 N04.01.030

Ống nội 

khí quản 

các số 

Hộp 10 

chiếc

Covidien-

Thailand 
Thái lan Chiếc           52.093         9.000       468.837.000 

 Công ty 

TNHH Mega 

Lifesciences

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

362 88 N04.01.030

Ống nội 

khí quản 

có bóng 

các số

Hộp 10 

chiếc

Welford-

Malaysia 
Malaysia Chiếc           45.000         2.060         92.700.000 

Công ty TNHH 

Dược phẩm 

Hoa Sen

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

363 88 N04.01.030

Ống nội 

khí quản 

lò xo  cỡ 

6,0; 6,5; 

7,0; 7,5

100 cái/ 

hộp

Hitec 

Medical 

Co.,Ltd/ 

China

Trung 

Quốc
Chiếc           52.900         2.000       105.800.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

364 259 N07.04.020

Ống 

thông dạ 

dày 

silicon  

số 6, 8, 

10, 12, 

14, 16, 18

1 cái/ túi

Hitec 

Medical 

Co.,Ltd/ 

China

Trung 

Quốc
Chiếc             4.999         3.000         14.997.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

365 113 N04.04.010

Ống 

thông trợ 

giúp can 

thiệp 

mạch 

vành 

FALCON

chiếc/ hộp
Umbra/ 

Mỹ
Mỹ Chiếc      2.200.000              80       176.000.000 

Công ty TNHH 

thiết bị Y tế 

Thăng Long

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

366

Opsite 

dán màng 

mổ

10 cái/ 

hộp

Stapler 

Medical 

GmbH/ 

Germany

Đức Chiếc           59.400            500         29.700.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

367

Opsite 

Film PU 

dán kim 

luồn 

Eurogow

Med, có 

xẻ rãnh 

hoặc 

không, cỡ 

6 x 7cm

100 cái/ 

hộp

ZHEJIAN

G 

BANGLI 

MEDICA

L 

PRODUC

TS 

CO.,LTD. 

 Trung 

Quốc

Trung 

Quốc
Chiếc             3.984         1.000           3.984.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

368

Ôxy lỏng

 y tế Bồn chứa

Air 

liquide/Ph

áp

Pháp Kg             7.755     410.000    3.179.550.000 

Liên danh CTY 

TNHH ALIVA 

Việt Nam và 

Cty CPTB Áp 

lực Bách Khoa 

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

369 223 N07.01.500 Phim khô
100 

Tờ/Hộp
Agfa/Bỉ Bỉ Tờ           21.000       30.000       630.000.000 

Công ty cổ 

phần thiết bị y 

tế và hóa chất 

Hà Nội

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

370 223 N07.01.500 Phim khô
100 

Tờ/Hộp
Agfa/Bỉ Bỉ Tờ           30.000       50.000    1.500.000.000 

Công ty cổ 

phần thiết bị y 

tế và hóa chất 

Hà Nội

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

371 223 N07.01.500 Phim khô
100 

Tờ/Hộp
Agfa/Bỉ Bỉ Tờ           14.700       35.000       514.500.000 

Công ty cổ 

phần thiết bị y 

tế và hóa chất 

Hà Nội

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

372 223 N07.01.500
Phim khô  

 20x25 cm

Hộp 150 

tờ
Fuji-Nhật  Nhật Bản Tờ           11.900       20.000       238.000.000 

Công ty TNHH 

Dược phẩm 

Hoa Sen

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

373 223 N07.01.500
Phim khô 

25x30 cm

150 

Tờ/Hộp

Fujifilm/

Nhật bản
 Nhật Bản Tờ           18.000       30.000       540.000.000 

Công ty cổ 

phần thiết bị y 

tế và hóa chất 

Hà Nội

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

374 223 N07.01.500
Phim khô 

35x43 cm

100 

Tờ/Hộp

Fujifilm/

Nhật bản
 Nhật Bản Tờ           32.000       30.000       960.000.000 

Công ty cổ 

phần thiết bị y 

tế và hóa chất 

Hà Nội

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

375 223 N07.01.500 Phim khô
125 

tờ/Hộp

Konica / 

Mỹ
Mỹ Tờ           31.000       65.000    2.015.000.000 

Công ty CP 

thiết bị y tế 

Xanh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

376 223 N07.01.500 Phim khô 125 tờ/hộp
Carestrea

m/Mỹ
Mỹ Tờ           18.500       30.500       564.250.000 

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Phương Đông

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

377 223 N07.01.500 Phim khô
125 

tờ/Hộp

Konica / 

Mỹ
Mỹ Tờ           31.000         2.000         62.000.000 

Công ty CP 

thiết bị y tế 

Xanh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

378 223 N07.01.500

Phim khô 

25x30cm 

Trimax 

TXE 

125 tờ / 

hộp

Carestrea

m Health 

/ Mỹ

Mỹ Tờ           24.000       10.000       240.000.000 

Công ty TNHH 

Công nghệ cao 

về thiết bị y tế 

Anh Ngọc

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

379 223 N07.01.500

Phim khô 

20x25cm 

Trimax 

TXE

125 tờ / 

hộp

Carestrea

m Health 

/ Mỹ

Mỹ Tờ           19.500       10.000       195.000.000 

Công ty TNHH 

Công nghệ cao 

về thiết bị y tế 

Anh Ngọc

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

380 223 N07.01.500
Phim XQ 

24x30 cm

Hộp 100 

tờ
Fuji-Nhật  Nhật Bản Tờ             7.880         2.500         19.700.000 

Công ty TNHH 

Dược phẩm 

Hoa Sen

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

381 223 N07.01.500
Phim XQ 

24x30 cm

Hộp 100 

tờ

Fuji - 

Nhật
 Nhật Bản Tờ             7.360       39.500       290.720.000 

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 

Phương

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

382 223 N07.01.500
Phim XQ 

30x40 cm

100 

Tờ/Hộp
Agfa/Bỉ Bỉ Tờ           11.000       23.500       258.500.000 

Công ty cổ 

phần thiết bị y 

tế và hóa chất 

Hà Nội

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

383 223 N07.01.500
Phim XQ 

30x40 cm

100 

Tờ/Hộp

Fujifilm/

Nhật bản
 Nhật Bản Tờ           11.000       82.000       902.000.000 

Công ty cổ 

phần thiết bị y 

tế và hóa chất 

Hà Nội

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

384 223 N07.01.500

Phim XQ  

 24 x 30 

cm

Hộp 100 

tờ

AGFA 

(hiệu 

CEA) - Bỉ

Bỉ Tờ             8.250       10.000         82.500.000 

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 

Phương

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

385 223 N07.01.500

Phim X-

Ray khô 

20 x 25 

cm

100 

Tờ/Hộp

Fujifilm/

Nhật bản
 Nhật Bản Tờ           11.000       20.000       220.000.000 

Công ty cổ 

phần thiết bị y 

tế và hóa chất 

Hà Nội

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

386 223 N07.01.500

Phim X-

Ray khô 

25 x 30 

cm

100 

Tờ/Hộp

Fujifilm/

Nhật bản
 Nhật Bản Tờ           17.000         2.000         34.000.000 

Công ty cổ 

phần thiết bị y 

tế và hóa chất 

Hà Nội

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

387 223 N07.01.500

Phin lọc 

máy thở 

sơ sinh

Túi 1 

chiếc

Nonchang

e - Đài 

Loan

Đài Loan Chiếc           32.000         1.000         32.000.000 

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 

Phương

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

388 0 N07.01.211
Quả lọc 

F60S

12 quả/ 

thùng

Kawasum

i Lab.,  

Inc.-/ 

Nhật Bản 

 Nhật Bản Quả         290.000            500       145.000.000 

Viện trang 

thiết bị và công 

trình y tế

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

389 0 N07.01.211
Quả lọc 

F6HPS

12 quả/ 

thùng

Kawasum

i Lab.,  

Inc.-/ 

Nhật Bản

 Nhật Bản Quả         290.000         8.000    2.320.000.000 

Viện trang 

thiết bị và công 

trình y tế

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

390 0 N07.01.211
Quả lọc 

HF60

12 quả/ 

thùng

Kawasum

i Lab.,  

Inc.-/ 

Nhật Bản

 Nhật Bản Quả         310.000         2.000       620.000.000 

Viện trang 

thiết bị và công 

trình y tế

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

391 0 N07.01.211

Quả lọc 

nhân tạo 

LowFlux+ 

 

Middleflu

x

Thùng 28 

quả

Medica-

Italia
Italia Quả         329.000         1.000       329.000.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

392

Quần 

phẫu 

thuật giấy

447

Bảo 

thạch-

Việt Nam

Việt Nam Chiếc           14.800            750         11.100.000 

Công ty TNHH 

Dược phẩm 

Hoa Sen

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

393 93 N04.01.090

Sonde 

hậu môn 

người lớn 

trẻ em, 

các cỡ

Túi 1 

chiếc

Hoàng 

Sơn - 

Việt Nam

Việt Nam Chiếc             5.000            100              500.000 

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 

Phương

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

394 95 N04.02.020
Sonde dạ 

dầy các số 

Hộp 25 

chiếc

Covidien-

Thailand 
Thái lan Chiếc           16.373       16.200       265.242.600 

 Công ty 

TNHH Mega 

Lifesciences

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

395 95 N04.02.020

Sonde 

Foley 2 

nhánh 

các số

Túi 10 

chiếc

Covidien-

Malaysia
Malaysia Chiếc           24.832       15.600       387.379.200 

 Công ty 

TNHH Mega 

Lifesciences

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

396 95 N04.02.020

Sonde 

Folây 2 

nhánh 

các số 

Hộp 10 

chiếc

Welford-

Malaysia 
Malaysia Chiếc           25.800       32.300       833.340.000 

Công ty TNHH 

Dược phẩm 

Hoa Sen

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

397 95 N04.02.020

Sonde 

Folây 2 

nhánh 

các số (6, 

8, 10)

Hộp 10 

chiếc

Welford-

Malaysia 
Malaysia Chiếc           26.000         5.000       130.000.000 

Công ty TNHH 

Dược phẩm 

Hoa Sen

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

398 95 N04.02.020

Sonde 

Foley 3 

nhánh 

các số

Túi 10 

chiếc

Covidien-

Malaysia
Malaysia Chiếc           47.355            700         33.148.500 

 Công ty 

TNHH Mega 

Lifesciences

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

399 95 N04.02.020

Sonde 

Foley 2 

nhánh

10 cái/ 

hộp

Hitec 

Medical 

Co.,Ltd/ 

China

Trung 

Quốc
Chiếc             9.900            700           6.930.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

400 93 N04.01.090

Sonde 

hút nhớt 

các số

341
MPV-

Việt Nam
Việt Nam Chiếc             2.980            710           2.115.800 

Công ty TNHH 

Dược phẩm 

Hoa Sen

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

401 93 N04.01.090

Sonde 

hút nhớt 

có khóa 

các số

100 cái/túi

Hitec 

Medical 

Co.,Ltd/ 

China

Trung 

Quốc
Chiếc             3.140            600           1.884.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

402 93 N04.01.090

Sonde 

hút nhớt 

có kiểm 

soát các 

số

100 cái/ 

túi

Hitec 

Medical 

Co.,Ltd/ 

China

Trung 

Quốc
Chiếc             3.140            300              942.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

403 93 N04.01.090

Sonde 

hút nhớt 

không  

kiểm soát 

các số

Hộp 25 

chiếc

Covidien-

Thailand 
Thái lan Chiếc             9.419       65.300       615.060.700 

 Công ty 

TNHH Mega 

Lifesciences

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

404 93 N04.01.090
Sonde 

Nelaton

Túi 20 

chiếc

Sainty - 

Trung 

Quốc

Trung 

Quốc
Chiếc             4.100         4.400         18.040.000 

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 

Phương

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

405 93 N04.01.090
Sonde 

pecde

10 

chiếc/hộp

Greet 

med 

- Trung 

Quốc

Trung 

Quốc
Chiếc           17.850            100           1.785.000 

Công ty TNHH 

Thiết bị y tế 

Minh Quang 

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

406

Tấm dán 

phẫu 

thuật  

28x30cm

10 cái/hộp 

Smith&N

ephew, 

UK 

UK Tấm         110.000              50           5.500.000 

Công ty TNHH 

thiết bị Y tế 

Danh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

407

Tấm dán 

sau phẫu 

thuật 

15,5x8,5c

m

20 cái/hộp 

Smith&N

ephew, 

Trung 

Quốc 

Trung 

Quốc
Tấm           40.000              50           2.000.000 

Công ty TNHH 

thiết bị Y tế 

Danh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

408

Tấm dán 

sau phẫu 

thuật 

25x10cm

20 cái/hộp 

Smith&N

ephew, 

UK 

UK Tấm           60.000              50           3.000.000 

Công ty TNHH 

thiết bị Y tế 

Danh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

409

Tấm dán 

sau phẫu 

thuật 

6,5x5cm

100 

cái/hộp 

Smith&N

ephew, 

Trung 

Quốc 

Trung 

Quốc
Tấm           15.000              50              750.000 

Công ty TNHH 

thiết bị Y tế 

Danh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

410 153 N06.03.010

Thủy tinh 

thể nhân 

tạo (IOL, 

toric 

IOL) các 

loại, các 

cỡ (cứng, 

mềm, 

treo)

Thủy tinh 

mềm một 

mảnh phi 

cầu + 

cartridge

Hộp 1 cái

Alcon - 

Ireland / 

Mỹ

Mỹ Cái      3.492.900              30       104.787.000 

Công ty TNHH 

một thành viên 

Vimedimex 

Bình Dương

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

411 153 N06.03.010

Thủy tinh 

thể nhân 

tạo (IOL, 

toric 

IOL) các 

loại, các 

cỡ (cứng, 

mềm, 

treo)

Thủy tinh 

thể 

Acrylic 

LENTIS®

 LS-313Y

Hộp 1 cái
Oculentis/ 

 Hà Lan
Hà Lan Cái      3.200.000              60       192.000.000 

Công ty TNHH 

Phát Triển
Sở Y tế Hà Nam

1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

412 153 N06.03.010

Thủy tinh 

thể nhân 

tạo (IOL, 

toric 

IOL) các 

loại, các 

cỡ (cứng, 

mềm, 

treo)

Thủy tinh 

thể 

Acrylic 

mềm đa 

tiêu cự 

LENTIS®

 LS-313 

MF30

Hộp 1 cái
Oculentis/ 

 Hà Lan
Hà Lan Cái    16.500.000              10       165.000.000 

Công ty TNHH 

Phát Triển
Sở Y tế Hà Nam

1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

413 153 N06.03.010

Thủy tinh 

thể nhân 

tạo (IOL, 

toric 

IOL) các 

loại, các 

cỡ (cứng, 

mềm, 

treo)

Thủy tinh 

thể 

Acrysof 

IQ (TTT 

nhân tạo 

mềm 

Acrysof 

IQ 

SN60WF.

XXX )

Hộp 1 cái

Alcon - 

Ireland / 

Mỹ

Mỹ Cái      3.492.900              30       104.787.000 

Công ty TNHH 

một thành viên 

Vimedimex 

Bình Dương

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

414 153 N06.03.010

Thủy tinh 

thể nhân 

tạo (IOL, 

toric 

IOL) các 

loại, các 

cỡ (cứng, 

mềm, 

treo)

Thủy tinh 

thể 

CIMFLE

X 21

(Thủy 

tinh thể 

CIMflex 

21)

1IOL/ hộp
Cima- 

Anh
Anh Cái      2.000.000            900    1.800.000.000 

Công ty TNHH 

thương mại và 

dịch vụ Phúc 

Xuân

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

415 153 N06.03.010

Thủy tinh 

thể nhân 

tạo (IOL, 

toric 

IOL) các 

loại, các 

cỡ (cứng, 

mềm, 

treo)

Thủy tinh 

thể mềm 

HOYA 

iSert 251/ 

Nhóm 2

Hộp 1 cái
HOYA/ 

Singapore
Singapore Cái      3.390.000              60       203.400.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm thiết bị y 

tế Việt Long

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

416 153 N06.03.010

Thủy tinh 

thể nhân 

tạo (IOL, 

toric 

IOL) các 

loại, các 

cỡ (cứng, 

mềm, 

treo)

Thủy tinh 

thể mềm 

Overview 

AS 

Natural

Hộp 1 

chiếc 

(theo tiêu 

chuẩn của 

hãng sản 

xuất)

I-medical 

Ophthalm

ic 

Internatio

nal 

Heidelber

g GmbH/ 

Đức

Đức Cái      3.400.000              60       204.000.000 

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Thành Công

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

417 153 N06.03.010

Thủy tinh 

thể nhân 

tạo (IOL, 

toric 

IOL) các 

loại, các 

cỡ (cứng, 

mềm, 

treo)

Thủy tinh 

thể mềm 

vàng 

Optiflex 

Mo/FNY

A-03/ 

Nhóm 3

Hộp 1 cái

Moss 

Vision/ 

Anh Quốc

Anh Quốc Cái      2.680.000         1.000    2.680.000.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm thiết bị y 

tế Việt Long

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

418 153 N06.03.010

Thủy tinh 

thể nhân 

tạo (IOL, 

toric 

IOL) các 

loại, các 

cỡ (cứng, 

mềm, 

treo)

Thủy tinh 

thể nhân 

tạo mềm, 

lọc tia Uv 

CIMflex 

42

1IOL/ hộp
Cima- 

Anh
Anh Cái      3.000.000            326       978.000.000 

Công ty TNHH 

thương mại và 

dịch vụ Phúc 

Xuân

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

419 153 N06.03.010

Thủy tinh 

thể nhân 

tạo (IOL, 

toric 

IOL) các 

loại, các 

cỡ (cứng, 

mềm, 

treo)

Thủy tinh 

thể nhân 

tạo mềm 

Ultrasert

Hộp 1 cái
Alcon - 

Mỹ
Mỹ Cái      3.800.000              10         38.000.000 

Công ty TNHH 

một thành viên 

Vimedimex 

Bình Dương

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

420 294 N08.00.050

Túi 

camera 

M6, vô 

trùng

Gói 1 cái

Danamec

o - Việt 

Nam

Việt Nam Cái             6.200         4.200         26.040.000 

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 

Phương

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

421 84 N03.07.070
Túi nước 

tiểu
10 cái/ túi

Hitec 

Medical 

Co.,Ltd/ 

China

Trung 

Quốc
Cái             4.340       15.000         65.100.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

422 84 N03.07.070
Túi nước 

tiểu

200 cái/ 

Hộp

Omiga/ 

Việt Nam
Việt Nam Cái             5.900         3.000         17.700.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

423 84 N03.07.070
Túi nước 

tiểu
Túi 1 cái

Sainty - 

Trung 

Quốc

Trung 

Quốc
Cái             4.200       18.900         79.380.000 

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 

Phương

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

424 79 N03.07.020
Túi máu 

đơn

10 túi/ 1 

túi bạc

Terumo/ 

Việt Nam
Việt Nam Cái           38.900              20              778.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

425

Van cầm 

máu chữ 

Y loại 

trượt 

(click)

Túi 1 Cái

USM 

Healthcar

e - Việt 

Nam

Việt Nam Cái         309.960              80         24.796.800 

Công ty Cổ 

phần đầu tư và 

thương mại 

Linh Sơn

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

426 115 N04.04.030

Vi ống 

thông 

(micro-

catheter) 

các loại, 

các cỡ

Vi ống 

thông 

(Micro 

Catheter ) 

can thiệp

Hộp 1 

chiếc

Terumo - 

Nhật Bản
Nhật Bản Chiếc      8.949.150              30       268.474.500 

Công ty Cổ 

phần đầu tư và 

thương mại 

Linh Sơn

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

427 280 N07.06.040

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Vít cố 

định dây 

chằng 

chéo Tự 

tiêu các 

loại/ 

Nhóm 3

Stryker/M

ỹ
Mỹ Chiếc      5.200.000              24       124.800.000 

Công ty Cổ 

phần công 

nghệ y tế BMS

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

428 280 N07.06.040

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Vít khóa 

2,4; 2,7; 

3,5 các cỡ

chiếc
Mikromed 

 - Ba Lan
Ba Lan Chiếc         400.000              70         28.000.000 

Công ty TNHH 

thiết bị Y tế 

Danh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

429 280 N07.06.040

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Vít khóa 

7,5 các cỡ
chiếc

Mikromed 

 - Ba Lan
Ba Lan Chiếc         800.000              70         56.000.000 

Công ty TNHH 

thiết bị Y tế 

Danh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

430 280 N07.06.040

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Vít titan 

1,65mm, 

tự khoan, 

tự taro, 

loại 

chống 

xoắn

5 cái/ túi

Biomet 

Microfixa

tion/ Mỹ

Mỹ Chiếc         419.000              60         25.140.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

431 280 N07.06.040

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Vít treo 

gân XO 

Button 

các cỡ 

(15mm; 

20mm; 

25mm; 

30mm; 

35mm; 

40mm)

1 Chiếc/ 

Gói

Conmed - 

Mỹ
Mỹ Chiếc      8.000.000              16       128.000.000 

Công ty TNHH 

thiết bị Y tế 

Danh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

432 280 N07.06.040

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Vít xốp 

đường 

kính 6,5 

ren 

32mm 

các loại

túi 10 cái
Medicor- 

Đức
Đức Chiếc         149.000            200         29.800.000 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà Nam 

Ninh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

433 280 N07.06.040

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Vít xốp 

mini các 

loại

10 

chiếc/vỉ

Mikromed

-BaLan
Ba Lan Chiếc         160.000              50           8.000.000 

Công ty TNHH 

thiết bị Y tế 

Danh

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

434 280 N07.06.040

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Vít 

xương 

hàm dưới

10 cái/ 

hộp

Aysam

Thổ Nhĩ 

Kỳ

Thổ Nhĩ 

Kỳ
Chiếc         215.000         2.000       430.000.000 

Công ty Cổ 

phần thiết bị y 

tế và thương 

mại Hoa Cẩm 

Chướng

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

435 144 N06.02.020

Stent 

động 

mạch 

vành phủ 

thuốc các 

loại, các 

cỡ

Giá đỡ 

Stent các 

loại các 

cỡ

1 cái/

hộp

Endocor/ 

Đức
Đức cái    36.800.000              10       368.000.000 

Công ty TNHH 

Dược phẩm 

Kim Thông

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

436 198 N07.01.240

Bóng 

nong 

(balloon), 

bóng 

bơm 

ngược 

dòng 

động 

mạch 

chủ, bóng 

tách rời, 

bóng 

chẹn các 

loại, các 

cỡ

Bóng 

nong 

động 

mạch 

vành

1 cái/

hộp

Umbra 

Medical/ 

Mỹ

Mỹ cái      6.500.000              10         65.000.000 

Công ty TNHH 

Dược phẩm 

Kim Thông

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

437 184 N07.01.100

Bộ dụng 

cụ lấy 

huyết 

khối 

trong 

lòng 

mạch 

máu các 

loại, các 

cỡ (bao 

gồm: ống 

hút, vi 

ống 

thông, 

khoan 

huyết 

khối, giá 

đỡ kéo 

huyết 

khối...)

Bộ hút 

huyết 

khối dùng 

cho mạch 

vành và 

ngoại biên

cái/ hộp
QualiMed

/ Đức
Đức cái      7.800.000              10         78.000.000 

Công ty TNHH 

thiết bị Y tế 

Thăng Long

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

438 198 N07.01.240

Bóng 

nong 

(balloon), 

bóng 

bơm 

ngược 

dòng 

động 

mạch 

chủ, bóng 

tách rời, 

bóng 

chẹn các 

loại, các 

cỡ

Bóng 

nong 

mạch 

ngoại 

biên tiêu 

chuẩn

Hộp 1 cái

Bard 

Peripheral 

 

Vascular. 

Inc - Mỹ

Mỹ cái      8.200.000              10         82.000.000 

Công ty Cổ 

phần đầu tư 

công nghệ cao 

A.C

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

439 219 N07.01.460

Vi dây 

dẫn 

đường 

(micro 

guide 

wire) các 

loại, các 

cỡ

Dây dẫn 

siêu nhỏ 

dùng 

trong can 

thiệp 

mạch 

ngoại 

biên và 

mạch tạng

Hộp 1 cái

Biosphere 

 Medical 

.SA - 

Pháp

Pháp cái      2.700.000              20         54.000.000 

Công ty Cổ 

phần đầu tư 

công nghệ cao 

A.C

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

440 115 N04.04.030

Vi ống 

thông 

(micro-

catheter) 

các loại, 

các cỡ

Vi ống 

thông 

nhỏ dùng 

cho mạch 

ngoại 

biên và 

mạch tạng

Hộp 1 cái

Merit 

Medical 

Systems, 

Inc - Mỹ

Mỹ cái      9.050.000              20       181.000.000 

Công ty Cổ 

phần đầu tư 

công nghệ cao 

A.C

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

441 146 N06.02.040

Stent 

động 

mạch chi 

các loại, 

các cỡ

Khung 

giá đỡ 

động 

mạch 

ngoại biên 

Hộp 1 cái

Angiomed 

 GmbH & 

Co. 

Medizinte

chnik KG  

 - Đức

Đức cái    32.000.000              10       320.000.000 

Công ty Cổ 

phần đầu tư 

công nghệ cao 

A.C

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

442 198 N07.01.240

Bóng 

nong 

(balloon), 

bóng 

bơm 

ngược 

dòng 

động 

mạch 

chủ, bóng 

tách rời, 

bóng 

chẹn các 

loại, các 

cỡ

Bóng 

nong 

động 

mạch 

vành, loại 

áp lực 

thường/ 

Nhóm 3

Hộp/1 cái
Hexacath/ 

 Pháp
Pháp cái      7.950.000              10         79.500.000 

Công ty Cổ 

phần thiết bị y 

tế Hoàng Nga

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

443 198 N07.01.240

Bóng 

nong 

(balloon), 

bóng 

bơm 

ngược 

dòng 

động 

mạch 

chủ, bóng 

tách rời, 

bóng 

chẹn các 

loại, các 

cỡ

Bóng 

nong 

động 

mạch 

vành, loại 

áp lực 

cao/ 

Nhóm 3

Hộp/1 cái
Hexacath/ 

 Pháp
Pháp cái      7.950.000              10         79.500.000 

Công ty Cổ 

phần thiết bị y 

tế Hoàng Nga

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

444 144 N06.02.020

Stent 

động 

mạch 

vành phủ 

thuốc các 

loại, các 

cỡ

Khung 

giá đỡ 

động 

mạch 

vành hợp 

kim 

Cobal-

Chrome 

L 605 

(Stent) 

bọc thuôc 

(Everoliu

m) có 

phủ bề 

mặt kim 

loại 

Polimer 

bền vững

1 chiếc/ 

hộp

Abbott 

Vascular 

– 

Mỹ/Irelan

d

Mỹ Chiếc    44.000.000              20       880.000.000 

Thương mại và 

dịch vụ KHKT 

TRANSMED 

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

445 219 N07.01.460

Vi dây 

dẫn 

đường 

(micro 

guide 

wire) các 

loại, các 

cỡ

Dây dẫn 

đường 

cho bóng 

và Stent

5 chiếc/

hộp

Umbra 

Medical/ 

Mỹ

Mỹ Chiếc      1.900.000              30         57.000.000 

Công ty TNHH 

Dược phẩm 

Kim Thông

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

446 206 N07.01.320

Dụng cụ 

đóng 

lòng 

mạch 

(angioseal

; 

perclose

…) các 

loại, các 

cỡ

Dụng cụ 

nong 

mạch sau 

can thiệp

1 

Chiếc/túi

Abbott 

Vascular 

– 

Mỹ/Irelan

d

Mỹ/Irelan

d
Chiếc      7.200.000              10         72.000.000 

Thương mại và 

dịch vụ KHKT 

TRANSMED 

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

447 144 N06.02.020

Stent 

động 

mạch 

vành phủ 

thuốc các 

loại, các 

cỡ

Khung 

giá đỡ 

động 

mạch 

vành phủ 

thuốc 

Sirolimus 

9 liên kết 

dạng zích 

zắc. Dài 

13 đến 48 

mm/ 

Nhóm 2

Hộp/1 cái

Vascular 

Concept/ 

Ấn Độ

Ấn Độ cái    37.800.000              10       378.000.000 

Công ty Cổ 

phần thiết bị y 

tế Hoàng Nga

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

448 134 N05.03.080

Dao mổ 

mộng

(Model: 

CR- 20)

6 cái/ Hộp
Rumex - 

Anh
Anh Chiếc         252.000            300         75.600.000 

Công ty TNHH 

thương mại và 

dịch vụ Phúc 

Xuân

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

449 134 N05.03.080

Dao phẫu 

thuật 

1,5mm

Hộp 6 cái
Alcon - 

Mỹ
Mỹ Chiếc           98.385            300         29.515.500 

Công ty TNHH 

một thành viên 

Vimedimex 

Bình Dương

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

450 134 N05.03.080

Dao phẫu 

thuật 

2,2mm

(Model: 

SL- 22)

6 cái/ Hộp
Rumex - 

Anh
Anh Chiếc         252.000            300         75.600.000 

Công ty TNHH 

thương mại và 

dịch vụ Phúc 

Xuân

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

451 134 N05.03.080

Dao phẫu 

thuật 

2,8mm

(Model: 

SL-28)

6 cái/ Hộp
Rumex - 

Anh
Anh Chiếc         252.000            300         75.600.000 

Công ty TNHH 

thương mại và 

dịch vụ Phúc 

Xuân

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017

452 235 N07.03.040

Chất 

nhầy Eye 

gel  2%

2ml/ ống/ 

hộp

Eye Ol- 

Anh
Anh Ống 2ml         168.000         1.000       168.000.000 

Công ty TNHH 

thương mại và 

dịch vụ Phúc 

Xuân

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số theo 

DM của 

BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm thuế 
 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

453 207 N07.01.330

Mutil 

Snare 

(dụng cụ 

lấy dị vật 

trong tim 

mạch các 

loại các 

cỡ)/ 

Nhóm 3

Hộp/1 cái Pfm/ Đức Đức Cái      8.890.000                3         26.670.000 

Công ty Cổ 

phần thiết bị y 

tế Hoàng Nga

Sở Y tế Hà Nam
1305/QĐ-

SYT
30/10/2017


